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 CỦA NHÀ Ở VÀ NHÀ CÔNG CỘNG
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Trong Quy chuẩn này, các từ, cụm từ dưới đây được hiểu như sau: 

Hệ thống điện của nhà ở và nhà công cộng (sau đây gọi tắt là hệ thống điện nhà)
Tổ hợp các đường dẫn điện, thiết bị điện, hệ thống nối đất và dây dẫn bảo vệ từ điểm cấp điện của nhà đến các điểm tiêu thụ.

Nhà ở và nhà công cộng
Nhà (tòa nhà): theo quy định tại mục 1.5.2 của QCVN 03:2012/BXD.
Nhà ở: gồm nhà ở riêng lẻ và chung cư theo quy định tại mục 1.5.6 và 1.5.8 của QCVN 03:2012/BXD.
Công trình công cộng: theo quy định tại mục 2.1.3 của QCVN 03:2012/BXD.
Nhà công cộng: là các công trình công cộng dạng nhà.

Đường dẫn điện 
Tổ hợp gồm dây dẫn, thanh dẫn, cáp và các phụ kiện để bắt, giữ, đấu nối, vỏ bảo vệ và bao che.

Hệ thống đường dẫn điện
Tổ hợp các đường dẫn điện.

Mạch điện 
Tổ hợp các dây dẫn và thiết bị điện do một đầu nguồn cấp điện và được bảo vệ bởi cùng một hoặc một nhóm thiết bị bảo vệ quá dòng điện.

Dây dẫn điện có vỏ cách điện (sau đây gọi tắt là dây dẫn)
Ruột kim loại dẫn điện nằm trong vỏ cách điện. 

Dây dẫn tải điện
Dây dẫn để tải điện năng, gồm các dây pha và dây trung tính. Trong Quy chuẩn này ruột kim loại của các dây dẫn tải điện phải làm bằng đồng.

Dây dẫn bảo vệ (sau đây gọi tắt là dây PE)
Dây dẫn điện nối các vỏ kim loại của các thiết bị sử dụng điện và phụ kiện với cực nối đất tại nơi lắp đặt thiết bị sử dụng điện hoặc với điểm trung tính đã nối đất của nguồn cấp điện. 

Cáp điện (sau đây gọi tắt là cáp) 
Tổ hợp gồm:
a) Một hoặc nhiều dây dẫn;
b) Vỏ bảo vệ riêng cho từng dây dẫn (có thể có hoặc không);
c) Vỏ bảo vệ chung (có thể có hoặc không);
d) Áo giáp bảo vệ chung cho cả sợi cáp (có thể có hoặc không);
e) Vỏ bảo vệ ngoài.

Thanh dẫn 
Thanh kim loại dùng để dẫn điện.

Ống luồn dây
Ống bằng kim loại hoặc nhựa, có độ bền cơ phù hợp, được sử dụng để luồn dây dẫn, cáp.

Hộp luồn dây 
Hộp bằng kim loại hoặc bằng nhựa có chức năng như ống luồn dây, nhưng tiết diện hình chữ nhật, có nắp. 

Thang cáp, máng cáp:
Tổ hợp bằng kim loại dùng để nâng đỡ dây dẫn, cáp điện. 

Tủ phân phối điện chính
Tổ hợp các kết cấu, thiết bị phân phối điện đặt ở đầu đường dây cấp điện vào nhà.

Tủ phân phối điện phụ 
Tổ hợp các kết cấu, thiết bị phân phối điện đặt sau tủ phân phối điện chính để cấp điện cho một phần nhà. 


Thiết bị điều khiển
Thiết bị dùng để thực hiện các tác động lên các thiết bị điện nhằm đạt những mục đích nhất định.

Máy cắt điện (sau đây gọi tắt là máy cắt)
Thiết bị kết nối có khả năng đóng, chịu tải và cắt dòng điện khi mạch điện làm việc bình thường và đóng, cắt, chịu được dòng điện ngắn mạch trong một thời gian định trước.

Điện cực nối đất
Bộ phận dẫn điện được đặt trực tiếp trong đất hoặc trong môi trường dẫn điện có tiếp xúc với đất.

Thiết bị đóng cắt
Thiết bị dùng để đóng cắt mạch điện. 

Bảo vệ chống điện giật
Tập hợp các biện pháp bảo đảm mức độ điện giật cho phép mà cơ thể người chịu được tùy theo cường độ dòng điện và thời gian dòng điện đi qua cơ thể người. Bảo vệ chống điện giật bao gồm các loại sau đây:
a)	Bảo vệ chính: Bảo vệ chống điện giật khi thiết bị không có hư hỏng cách điện;
b)	Bảo vệ khi có hư hỏng cách điện: Bảo vệ chống điện giật khi thiết bị có hư hỏng cách điện;
c)	Bảo vệ bổ sung: Bổ sung cho bảo vệ chính và bảo vệ khi có hư hỏng cách điện.

Bảo trì
Tập hợp các công việc nhằm đảm bảo và duy trì sự làm việc bình thường, an toàn của công trình theo quy định của pháp luật hiện hành trong quá trình khai thác, sử dụng.

Bộ đèn
Gồm một hoặc nhiều bóng đèn và các chi tiết để bắt giữ và bảo vệ bóng đèn, phân phối, lọc ánh sáng lấy từ một hoặc nhiều bóng đèn, các mạch điện nội bộ để nối với đường dây cấp điện.

Dịch vụ an toàn
Tập hợp những công việc để duy trì hoạt động của các phần chủ yếu trong hệ thống điện nhà nhằm:
1) Bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của người và vật nuôi;
2) Tránh ảnh hưởng xấu đến môi trường và các thiết bị xung quanh.
3) Dịch vụ an toàn bao gồm, nhưng không giới hạn bởi các hạng mục sau: 
a) Hệ thống chống đột nhập;
b) Chiếu sáng khẩn cấp, thoát nạn;
c) Hệ thống phòng cháy, chữa cháy;
d) Thiết bị y tế thiết yếu để bảo vệ tính mạng của con người khi có nguy hiểm.

Chiếu sáng khẩn cấp
Chiếu sáng cần phải có khi chiếu sáng bình thường bị mất.

Bộ đèn chỉ dẫn thoát nạn
Bộ đèn để chỉ dẫn và hỗ trợ nhận biết các lối thoát nạn.

Phương thức duy trì
Phương thức làm việc của hệ thống chiếu sáng, trong đó các đèn chiếu sáng khẩn cấp luôn được cấp điện cả trong chiếu sáng bình thường lẫn chiếu sáng khẩn cấp.

Phương thức không duy trì
Phương thức làm việc của hệ thống chiếu sáng, trong đó các đèn chiếu sáng khẩn cấp chỉ làm việc khi nguồn cấp điện cho chiếu sáng bình thường bị mất.

Dao cách ly 
Thiết bị kết nối, khi ở vị trí cắt nó tạo một khoảng cách ly an toàn. Dao cách ly không đóng hoặc cắt dòng điện phụ tải nhưng chịu được dòng điện phụ tải trong thời gian dài và chịu được dòng điện ngắn mạch trong một thời gian ngắn theo quy định. 

Dòng điện dư 
Tổng đại số của các trị số tức thời của các dòng điện đi trong tất cả các dây dẫn tải điện tại một điểm nhất định của mạch điện. Khi thiết bị làm việc bình thường, dòng điện dư bằng tổng các dòng điện rò. Khi có sự cố cách điện, dòng điện dư bằng dòng điện sự cố cộng với các dòng điện rò.

Dòng điện rò 
Dòng điện đi xuống đất hoặc qua các phần tử có tính dẫn điện bên ngoài xuống đất trong khi thiết bị điện làm viêc bình thường.

Thiết bị bảo vệ theo dòng điện dư (sau đây gọi tắt là RCD)
Thiết bị bảo vệ cắt mạch điện khi dòng điện dư tăng đến một giá trị nhất định. 

Tiếp xúc trực tiếp
Tiếp xúc của con người với một bộ phận có điện thế trong khi bộ phận này làm việc bình thường.

Thể tích trong tầm với 
Thể tích không gian bên trên, xung quanh và bên dưới một bề mặt mà người đang đứng hoặc đi lại trên đó có thể với tới được bằng tay, không cầm dụng cụ gì. Giới hạn thể tích trong tầm với được thể hiện tại Phụ lục A.

Tiếp xúc gián tiếp 
Tiếp xúc của con người với vỏ kim loại của thiết bị, khi cách điện giữa phần có điện thế và vỏ kim loại bị hư hỏng.

Vỏ kim loại của thiết bị
Bộ phận kim loại bao bọc bên ngoài thiết bị, có tính dẫn điện, có khả năng tiếp xúc vào. Bình thường vỏ này không có điện thế, nhưng khi cách điện bị hư hỏng vỏ này trở nên có điện thế.

Thanh cái 
Thanh dẫn có tiết diện lớn. 

Thanh góp
Thanh cái để nhiều mạch điện riêng rẽ có thể đấu nối vào.

Nguồn điện riêng
Nguồn điện riêng gồm:
1) Các đường dây, trạm biến áp và tổ máy phát điện độc lập sử dụng năng lượng truyền thống (như nhiệt điện, thủy điện, điesel và công nghệ phát điện khác) không nối lưới điện công cộng;
2) Nguồn điện riêng sử dụng năng lượng tái tạo (như điện gió, điện mặt trời, điện sinh khối và dạng khác) có đấu nối hoặc không đấu nối với lưới điện công cộng.

Điện áp siêu thấp (sau đây gọi tắt là ELV) 
Điện áp xoay chiều không lớn hơn 50 V.

Hệ thống SELV
Hệ thống điện, trong đó điện áp không thể vượt quá ELV khi:
1) Làm việc bình thường;
2) Có một điểm sự cố, kể cả sự cố chạm đất trong các mạch điện khác.

Hệ thống PELV
Hệ thống điện, trong đó điện áp không thể vượt quá ELV khi:
1) Làm việc bình thường;
2) Có một điểm sự cố, trừ khi đang có sự cố chạm đất trong các mạch điện khác.

Kiểm tra
Dùng các biện pháp để xác định hệ thống điện (đã được thiết kế và lắp đặt) thỏa mãn các quy định, yêu cầu của pháp luật. Việc kiểm tra bao gồm nhưng không giới h các nội dung:
1) Kiểm tra bằng trực quan;
2) Kiểm tra bằng thử nghiệm;
3) Lập báo cáo kiểm tra.
1.4.43
Em       : Độ rọi duy trì

URGL : Giới hạn hệ số chói lóa đồng nhất

Ra : Hệ số hoàn màu
[bookmark: _Toc29891386]Các chữ viết tắt 
AFDD (Arc Fault Detection Device) - Thiết bị bảo vệ sự cố hồ quang điện.
ELV (Extra-Low Voltage) - điện áp siêu thấp.
IP (Index Protection) - chỉ số bảo vệ.
IT - một loại sơ đồ nối đất (xem Phụ lục Đ).
LPS (Lightning Protection System) - hệ thống chống sét.
N (Neutral) - dây trung tính.
PE (Protective Earthing) - dây dẫn bảo vệ.
RCD (Residual Current Device) - thiết bị bảo vệ dòng điện dư.
SPD (Surge Protection Device) - thiết bị bảo vệ chống quá điện áp đột biến. 
TN-S - một loại sơ đồ nối đất (xem Phụ lục Đ).
TT - một loại sơ đồ nối đất (xem Phụ lục Đ)
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Yêu cầu chung
Phương pháp lắp đặt, các điều kiện liên quan đến hệ thống đường dẫn điện, thiết bị điện phải đáp ứng yêu cầu đảm bảo an toàn, tiếp cận dễ dàng để kiểm tra, sửa chữa, thay thế.
Yêu cầu về phương pháp lắp đặt hệ thống đường dẫn điện
1.1.1.1 Phải áp dụng phương pháp lắp đặt hệ thống đường dẫn điện phù hợp để đáp ứng yêu cầu về khả năng tải dòng điện của các dây dẫn.
1.1.1.2 Không được sử dụng cáp một ruột có áo giáp bảo vệ bằng sợi thép hoặc băng thép cho mạch điện xoay chiều ba pha. Tất cả các dây dẫn tải điện và dây PE của cùng một mạch điện ba pha xoay chiều đặt trong ống, hộp bằng vật liệu sắt từ phải được đưa vào cùng một ống, hộp.
1.1.1.3 Trường hợp nhiều mạch điện đi trong một đường ống hoặc hộp, tất cả các dây dẫn phải có cách điện tương ứng với điện áp danh định cao nhất.
1.1.1.4 Trường hợp nhiều mạch điện đi trong một sợi cáp, tất cả các dây dẫn của sợi cáp phải có cách điện tương ứng với điện áp danh định cao nhất.
1.1.1.5 Các dây dẫn của một mạch điện không được phân bố trên nhiều sợi cáp có nhiều ruột khác nhau và trong ống, hộp, máng cáp, thang cáp khác nhau; trừ trường hợp cáp nhiều ruột tạo thành một mạch và được lắp đặt song song có chứa một dây dẫn của mỗi pha và dây trung tính (nếu có). 
1.1.1.6 Không cho phép dùng một dây trung tính chung cho nhiều mạch điện chính, trừ khi dây pha và dây trung tính nhận biết được và có thiết bị để cách ly tất cả các dây dẫn tải điện.
1.1.1.7 Khi nhiều mạch điện cùng đấu vào một hộp đấu dây thì các đầu dây của mỗi mạch phải có vách ngăn cách điện.
1.1.1.8 Phải dùng dây mềm để đấu điện cho thiết bị cố định có lúc phải dịch chuyển tạm thời. Phải dùng ống mềm để bảo vệ dây mềm.
1.1.1.9 Các dây dẫn không có vỏ bảo vệ phải luồn trong ống, hộp.
Yêu cầu đối với hệ thống đường dẫn điện theo các điều kiện bên ngoài
1.1.1.10 Phải thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ mọi bộ phận của đường dẫn điện chống các ảnh hưởng từ bên ngoài.
1.1.1.11 Phải bảo đảm cho đường dẫn điện làm việc trong phạm vi dải nhiệt độ giữa nhiệt độ cao nhất và thấp nhất tại nơi lắp đặt và không bị vượt quá nhiệt độ giới hạn khi làm việc bình thường và nhiệt độ giới hạn khi có sự cố. Các bộ phận của hệ thống đường dẫn điện chỉ được lắp đặt và thao tác tại nhiệt độ nằm trong giới hạn do nhà sản xuất quy định.
1.1.1.12 Đường dẫn điện phải được chắn bằng tấm cách nhiệt hoặc đặt cách xa nguồn nhiệt hoặc sử dụng các bộ phận chịu được sự tăng thêm nhiệt độ có thể xảy ra hoặc tăng cường tại chỗ bằng vật liệu chịu nhiệt. 
1.1.1.13 Phải đảm bảo cho hệ thống đường dẫn điện có cấp bảo vệ (quy định tại Phụ lục B) thích hợp với nơi lắp đặt; không bị hư hỏng do nước ngưng tụ hoặc nước xâm nhập; vỏ bảo vệ và vỏ cách điện của cáp lắp đặt cố định còn nguyên vẹn và phải có biện pháp đặc biệt đối với cáp đặt dưới nước hoặc bị hắt, bắn nước thường xuyên.
1.1.1.14 Phải giảm thiểu mối nguy hiểm do có vật rắn từ bên ngoài xâm nhập; phải có biện pháp để ngăn cản bụi hoặc các chất khác tích tụ với số lượng lớn làm giảm khả năng tản nhiệt của đường dẫn điện. 
1.1.1.15 Phải bảo vệ chống ăn mòn hoặc sử dụng vật liệu chịu được các chất ăn mòn, ô nhiễm cho các bộ phận của đường dẫn điện. Không được để các kim loại khác nhau có thể gây ra phản ứng điện phân tiếp xúc với nhau, trừ khi đã có biện pháp đặc biệt để tránh các hậu quả của sự tiếp xúc đó.
1.1.1.16 Phải bảo vệ chống các hư hại do tác động cơ cho đường dẫn điện cố định. Khi đấu cáp và dây dẫn vào thiết bị điện không được làm suy giảm cấp bảo vệ của thiết bị điện.
1.1.1.17 Phải đảm bảo cho hệ thống đường dẫn điện được đỡ hoặc bắt cố định vào các kết cấu của thiết bị có độ rung, đặc biệt là thiết bị rung. Các thiết bị sử dụng điện kiểu treo (như quạt trần, chùm đèn) phải được đấu nối bằng dây dẫn mềm.
1.1.1.18 Phải có biện pháp để không làm hư hỏng cáp, dây dẫn, các đầu cáp; tránh tác động cơ cho dây dẫn, mối nối trong quá trình lắp đặt, sử dụng hoặc bảo dưỡng và chống hư hỏng đường dẫn điện chôn ngầm dưới sàn nhà; chống hư hại về cơ khi cáp, thanh dẫn và dây dẫn đi qua điểm co giãn, xuyên qua tường ngăn. 
1.1.1.19 Không được dùng các chất bôi trơn có chứa silicon để luồn dây, kéo dây trên máng cáp hoặc thang cáp. Ống luồn dây dẫn đặt ngầm trong kết cấu xây dựng phải lắp đặt hoàn chỉnh giữa các điểm tiếp cận được trước khi đưa dây dẫn hoặc cáp vào, trừ trường hợp cụm ống đi dây sẵn được chế tạo riêng cho mục đích này. Bán kính cong kéo dây dẫn và cáp không được làm hại đến dây dẫn và cáp. 
1.1.1.20 Phải thực hiện đỡ dây dẫn và cáp ở khoảng cách thích hợp để dây dẫn và cáp không bị hư hỏng do trọng lượng bản thân hoặc do lực động điện của dòng điện ngắn mạch (chỉ xét lực này đối với cáp một ruột, tiết diện lớn hơn 50 mm2). 
Phải sử dụng dây dẫn hoặc cáp chịu được lực căng thường xuyên do trọng lượng bản thân khi đi theo chiều thẳng đứng. 
1.1.1.21 Đường dẫn điện chôn cố định trong tường phải đi theo phương nằm ngang, thẳng đứng hoặc song song với cạnh tường. Cáp, đường ống luồn dây dẫn chôn ngầm dưới đất phải được bảo vệ chống hư hỏng về cơ hoặc phải chôn đủ sâu và phải đánh dấu. 
1.1.1.22 Phải có biện pháp phòng chống phù hợp với những nơi đường dẫn điện có nguy cơ bị hư hại do thực vật, động vật.
1.1.1.23 Phải có biện pháp bảo vệ đường dẫn điện chống tác động của bức xạ mặt trời và bức xạ cực tím.
1.1.1.24 Đường dẫn điện phải được thiết kế và lắp đặt phù hợp với yêu cầu chống động đất của nhà.
1.1.1.25 Phải sử dụng giá đỡ cáp và hệ thống bảo vệ có khả năng cho phép dịch chuyển tương đối để dây dẫn và cáp không phải chịu tác động cơ khi kết cấu nhà có nguy cơ dịch chuyển. Phải dùng đường dẫn điện mềm cho các kết cấu mềm hoặc các kết cấu dự kiến có dịch chuyển.
Yêu cầu về khả năng tải dòng điện
1.1.1.26 Dòng điện lớn nhất đi trong dây dẫn của đường dẫn điện ở chế độ làm việc bình thường trong thời gian dài phải phù hợp với quy định của nhà chế tạo dây dẫn. 
1.1.1.27 Phải căn cứ vào giới hạn nhiệt độ làm việc cho phép thấp nhất của sợi trong nhóm dây dẫn (hoặc cáp) có giới hạn nhiệt độ làm việc cho phép khác nhau, cùng với hệ số suy giảm theo nhóm thích hợp để xác định khả năng tải dòng điện của các dây dẫn (hoặc cáp) trong nhóm.
1.1.1.28 Phải tính toán hệ số suy giảm của các dây dẫn trong mạch điện theo số lượng dây dẫn tải điện. Trường hợp mạch điện ba pha tải dòng điện cân bằng (khi sóng hài bậc 3 hoặc bội số lẻ của 3 có độ méo sóng hài tổng không lớn hơn 15 % biên độ của dòng điện tần số cơ bản) thì không cần phải tính đến dây trung tính của mạch đó. 
1.1.1.29 Phải có biện pháp để phân bổ dòng điện tải giữa các dây dẫn phù hợp với khả năng tải của dây dẫn khi hai hoặc nhiều dây dẫn tải điện được mắc song song, trừ trường hợp các dây dẫn làm từ cùng một loại vật liệu, có cùng tiết diện và có độ dài xấp xỉ nhau và không có mạch rẽ. 
1.1.1.30 Trường hợp không thể phân bổ dòng điện hoặc phải mắc song song từ 4 dây dẫn trở lên thì phải so sánh với phương án dùng thanh dẫn để lựa chọn phương án tối ưu.
1.1.1.31 Phải xác định khả năng tải dòng điện trong đoạn của tuyến dây có điều kiện bất lợi nhất, trừ trường hợp dây dẫn đi qua tường có bề dày nhỏ hơn 0,35 m.
1.1.1.32 Phải nối cả hai đầu các vỏ kim loại và/hoặc áo giáp bảo vệ không từ tính của các sợi cáp một ruột trong cùng một mạch điện của tuyến dây. Trường hợp cáp có tiết diện ruột lớn hơn 50 mm2 và vỏ bọc ngoài cùng không dẫn điện thì vỏ kim loại và/hoặc áo giáp bảo vệ không từ tính có thể nối với nhau tại một điểm trên đường đi, nhưng chiều dài của sợi cáp từ điểm nối phải được giới hạn theo điều kiện an toàn điện áp giữa vỏ hoặc áo giáp bảo vệ đến đất, các đầu không nối với nhau phải cách điện.
Yêu cầu về tiết diện của các dây dẫn
1.1.1.33 Tiết diện của dây pha trong các mạch điện xoay chiều không được nhỏ hơn các giá trị sau đây:
1) Mạch điện không có ổ cắm: 1,5 mm2;
2) Mạch điện có ổ cắm: 2,5 mm2;
3) Mạch điện từ tủ điện tầng đến tủ điện của các căn hộ hoặc phòng: 4 mm2
4) Đường dẫn điện trục đứng cấp điện cho một hoặc một số tầng: 6 mm2.
1.1.1.34 Tiết diện của dây trung tính
1) Dây trung tính phải có tiết diện ít nhất bằng tiết diện của dây pha trong các trường hợp sau đây:
a) Trong mạch điện một pha 2 dây;
b) Trong mạch điện ba pha, tiết diện của dây pha nhỏ hơn hoặc bằng 16 mm2;
c) Trong mạch điện 3 pha có sóng hài bậc 3 và bội số lẻ của 3 và độ méo do các sóng hài này từ 15 % đến 33 % biên độ của dòng điện tần số cơ bản;
2) Trường hợp sóng hài bậc 3 và bội số lẻ của 3 gây ra độ méo lớn hơn 33 %, thì phải chọn tiết diện của dây trung tính lớn hơn tiết diện của dây pha;
3) Đối với các mạch điện ba pha mà tiết diện của dây pha lớn hơn 16 mm2, tiết diện của dây trung tính có thể nhỏ hơn tiết diện dây pha nếu đáp ứng các điều kiện sau:
a) Phụ tải của mạch điện là cân bằng giữa các pha và sóng hài bậc 3 và bội số lẻ của 3 không vượt quá 15 % biên độ của dòng điện tần số cơ bản. Trong điều kiện này, tiết diện của dây trung tính cũng không được nhỏ hơn 50 % tiết diện của dây pha;
b) Dây trung tính được bảo vệ chống quá dòng điện;
c) Tiết diện của dây trung tính không nhỏ hơn 16 mm2.
Yêu cầu đối với sơ đồ nối đất
Hệ thống điện nhà không được áp dụng các sơ đồ nối đất ngoài các các sơ đồ quy định tại Phụ lục Đ.
Yêu cầu về độ sụt điện áp tại nơi tiêu thụ
Độ sụt điện áp giữa điểm đầu cấp điện với mọi thiết bị điện trong hệ thống điện nhà không được lớn hơn 5% điện áp danh định của hệ thống điện nhà. 
Yêu cầu về đấu nối điện
Các mối nối giữa các dây dẫn với nhau và điểm đấu giữa dây dẫn với thiết bị phải đảm bảo thông điện liên tục, lâu dài, đủ độ bền cơ, được bảo vệ thích hợp, và phải tiếp cận được để kiểm tra, thử nghiệm, bảo trì, trừ các mối nối được thiết kế để chôn ngầm dưới đất, mối nối được đổ đầy hợp chất và mối nối giữa dây lạnh với phần tử gia nhiệt, mối nối bằng cách hàn hoặc ép, mối nối là một phần của thiết bị điện, đáp ứng tiêu chuẩn của thiết bị đó.
Yêu cầu về giảm thiểu cháy lan đối với đường dẫn điện 
1.1.1.35 Các loại cáp không có tính năng chống cháy lan chỉ được sử dụng để nối từ đường dẫn điện cố định tới thiết bị sử dụng điện và không được đi từ khoang đệm ngăn cháy này sang khoang đệm ngăn cháy khác. Các bộ phận của đường dẫn điện không thuộc loại chống cháy lan khi sử dụng phải có vỏ bọc chống cháy, trừ trường hợp đường dẫn điện đi ngầm trong tường hoặc trần, sàn. (Khoang đệm ngăn cháy quy định theo mục 1.4.20 của QCVN 06:2020/BXD).
1.1.1.36 Phải chèn kín khe hở cả bên trong và bên ngoài ống, hộp luồn dây, nơi đường dẫn điện xuyên qua, bằng vật liệu có cấp chống cháy lan của bộ phận xây dựng bị xuyên qua đó, trừ các ống, hộp luồn dây thuộc loại chống cháy lan, có tiết diện bên trong không lớn hơn 710 mm2, đáp ứng ứng yêu cầu thử nghiệm đối với IP33 và các đầu ống, hộp đi vào một trong các khoang bị xuyên qua được ngăn cách bằng kết cấu xây dựng. Vật liệu lấp kín phải chịu được ảnh hưởng từ bên ngoài như đường dẫn điện và chịu được tác động của nước, tác động của các sản phẩm do cháy như phần tử xây dựng. 
Yêu cầu đối với đường dẫn điện đi liền kề với các dịch vụ khác
1.1.1.37 Không được bố trí các mạch điện có điện áp thấp và ELV trên cùng một đường dẫn, trừ khi:
1) Mọi sợi cáp hoặc dây dẫn trên đường dẫn điện có cách điện ứng với điện áp cao nhất;
2) Mọi ruột dẫn trong một sợi cáp nhiều ruột có cách điện ứng với điện áp cao nhất có trong sợi cáp;
3) Sợi cáp có cách điện ứng với điện áp của nó và được đặt trong một ngăn riêng trong ống, hộp luồn dây;
4) Các sợi cáp đặt trên máng cáp có vách ngăn riêng;
5) Dùng ống, hộp luồn dây riêng.
1.1.1.38 Khi đường dẫn điện chôn ngầm giao chéo hoặc đi gần đường dẫn truyền thông phải đảm bảo khoảng cách giữa các loại đường dẫn này ít nhất là 100 mm hoặc phải đáp ứng một trong các yêu cầu sau:
1) Phân cách giữa các đường dẫn bằng gạch, bê tông chịu lửa hoặc ống chịu lửa;
2) Có biện pháp bảo vệ về cơ giữa các đường dẫn khi giao chéo.
1.1.1.39 Đường dẫn điện không được đặt gần các dịch vụ khác có thể gây hại cho đường dẫn điện, trừ khi được bảo vệ thích hợp.
1.1.1.40 Không được đặt đường dẫn điện trong khoang thang máy, trừ khi nó là một bộ phận của thang máy.
Yêu cầu về lắp đặt đường dẫn điện liên quan đến bảo trì
1.1.1.41 Việc lắp đặt đường dẫn điện phải phù hợp với yêu cầu bảo trì, trong suốt vòng đời sử dụng.
1.1.1.42 Khi cần tháo dỡ một biện pháp bảo vệ nào đó để bảo trì, thì phải lắp đặt trở lại sao cho không làm giảm cấp bảo vệ ban đầu.
1.1.1.43 Phải bố trí sao cho tiếp cận an toàn đến các phần tử cần bảo trì của đường dẫn điện.
Yêu cầu về lắp đặt tủ điện, thiết bị bảo vệ
1.1.1.44 Tại đầu vào nhà phải lắp đặt tủ phân phối điện chính, trừ trường hợp nhánh rẽ từ đường dây trên không vào nhà có lắp đặt thiết bị bảo vệ với dòng điện tác động không lớn hơn 25 A.
1.1.1.45 Sau tủ phân phối điện chính phải lắp đặt tủ phân phối điện phụ để cấp điện cho các phần của nhà. 
1.1.1.46 Tủ phân phối điện dùng chung phải có khóa.
1.1.1.47 Tủ phân phối điện phải lắp đặt ở vị trí khô ráo; an toàn; thuận tiện cho thao tác và sửa chữa.
1.1.1.48 [bookmark: _Toc29891389]Không được lắp đặt tủ điện ở dưới hoặc trong phòng vệ sinh, phòng tắm, chỗ rửa, phòng giặt, phòng có hóa chất.
1.1.1.49 Không được bố trí các nắp đậy, van, mặt bích, cửa thăm dò, vòi của đường ống dẫn nước, ống thông gió, ống hơi nóng và các loại hộp kỹ thuật khác ở nơi đặt tủ điện. Không được đặt các đường ống khí đốt và đường ống dẫn chất dễ cháy đi xuyên qua phòng đặt tủ điện.
1.1.1.50 Phòng dành riêng để lắp đặt tủ phân phối điện phải được thông gió và chiếu sáng bằng điện và phải có cánh cửa mở ra phía ngoài, phải có khóa. 
Yêu cầu đối với việc lắp đặt thiết bị điện trong nhà
1.1.1.51 Các thiết bị điện lắp đặt trong nhà phải phù hợp với điện áp của mạng cấp điện, tính chất môi trường và yêu cầu sử dụng.
1.1.1.52 Trong nhà xây dựng mới và cải tạo phải sử dụng loại ổ cắm điện có cực nối đất an toàn, cực này phải nối với dây PE.
1.1.1.53 Ở những nơi dành cho trẻ em, ổ cắm điện và công tắc đèn phải đặt cao cách sàn hoàn thiện 1,5 m, trừ trường hợp có các biện pháp bảo vệ an toàn.
1.1.1.54 Trong các cửa hàng, nhà hàng và nhà công cộng khác, các công tắc đèn chiếu sáng bình thường, chiếu sáng sự cố và thoát nạn phải lắp đặt ở các nơi chỉ có người quản lí tiếp cận được để thao tác.
1.1.1.55 Phải lắp đặt động cơ điện dùng chung và các thiết bị bảo vệ, điều khiển của chúng ở vị trí thuận tiện và chỉ có người có trách nhiệm mới tiếp cận được để thao tác.
1.1.1.56 Phải bố trí các nút bấm điều khiển thiết bị điện dùng chung tại chỗ vận hành thuận tiện và có nhãn ghi để phân biệt. 
1.1.1.57 [bookmark: _Toc29891390]Trường hợp phải lắp đặt động cơ điện ở tầng áp mái thì không được lắp đặt trực tiếp trên các phòng ở, phòng làm việc và phải đảm bảo mức ồn cho phép theo các quy định hiện hành.
Yêu cầu đối với đường dẫn điện và thiết bị điện cho chiếu sáng nhân tạo và các mục đích sử dụng khác
1.1.1.58 Tiết diện của ruột dây dẫn và cáp không được nhỏ hơn các trị số quy định tại Bảng 1.
1.1.1.59 Đường dẫn điện phục vụ chiếu sáng biển quảng cáo gắn với nhà phải có thiết bị bảo vệ để cắt được nguồn cấp điện khi xảy ra sự cố hư hỏng cách điện, ngắn mạch hoặc phải đặt kín bên trong kết cấu xây dựng, hoặc cáp phải có vỏ bọc cách điện đạt tiêu chuẩn và phải luồn trong ống nhựa chịu lực và chịu nhiệt, hoặc phải có biện pháp bảo vệ khác.
1.1.1.60 Phải cấp điện bằng các đường dẫn điện riêng từ tủ phân phối điện chính cho ổ cắm, chiếu sáng của cầu thang, lối đi chung, hành lang, phòng kỹ thuật. 
1.1.1.61 Phải bảo vệ đường dẫn điện nhóm chiếu sáng trong nhà bằng cầu chảy hoặc máy cắt với dòng điện danh định không lớn hơn 25 A. Đối với đường dẫn điện cấp điện cho nhóm các thiết bị chiếu sáng ở các nhà công cộng có công suất lớn cho phép bảo vệ bằng cầu chảy hoặc máy cắt với dòng điện danh định đến 63 A. 
1.1.1.62 Hệ thống các dây dẫn lắp đặt cố định cho chiếu sáng phải được đấu nối và kết thúc tại:
1) Hộp đấu nối; hoặc
2) Ổ cắm đèn được gắn trong hộp; hoặc
3) Thiết bị được thiết kế để kết nối trực tiếp với hệ thống dây dẫn.
1.1.1.63 Điều kiện lắp đặt dây xuyên qua:
1) Việc lắp đặt dây xuyên qua chỉ được phép thực hiện đối với bộ đèn được thiết kế cho dây xuyên qua;
2) Trường hợp yêu cầu phải có thiết bị kết nối, nhưng không được cung cấp cùng với bộ đèn được thiết kế cho dây xuyên qua, thì khi kết nối phải sử dụng các thiết bị kết nối phù hợp;
3) Dây dẫn xuyên qua phải được lựa chọn theo nhiệt độ ghi trên nhãn của bộ đèn hoặc trong bản hướng dẫn của nhà chế tạo. Trường hợp không có thông tin về nhiệt độ thì phải sử dụng các dây dẫn chịu nhiệt.
1.1.1.64 Thiết bị chiếu sáng của nhà phải:
1) Có độ rọi phù hợp loại công việc, nhóm phòng và công trình theo quy định tại Phụ lục C;
2) Áp dụng các biện pháp hạn chế chói lóa phản xạ theo quy địnhtại Phụ lục D.
1.1.1.65 Phải bố trí đường dẫn điện riêng biệt từ tủ phân phối điện chính cho thang máy và thang cuốn. 
1.1.1.66 Phải gắn thiết bị tự động khống chế mức nước vào mạch điều khiển động cơ điện của máy bơm nước vào bể, thùng chứa. 
1.1.1.67  Các hệ thống thông gió, điều hòa không khí, đun nước nóng bằng điện trở phải được cấp điện trực tiếp bằng các đường dẫn điện riêng từ tủ phân phối điện và phải có thiết bị bảo vệ cắt điện tự động.
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Các yêu cầu chung
1.1.1.68 Hệ thống nối đất gồm các phần tử chính là điện cực nối đất, thanh nối đất chính (là đầu nối hoặc thanh góp để nối các thiết bị điện vào hệ thống nối đất) và dây dẫn nối đất (là vật dẫn để nối thanh nối đất chính với điện cực nối đất) được liên kết với nhau và thể hiện tại Phụ lục E.
1.1.1.69 Hệ thống nối đất phải:
1) Tin cậy và phù hợp với các yêu cầu bảo vệ và vận hành lâu dài của thiết bị điện; 
2) Có khả năng chịu được dòng điện sự cố mà không gây nguy hiểm cho người hoặc hư hỏng thiết bị;
3) Không bị hư hỏng các bộ phận kim loại do tác động từ bên ngoài như ăn mòn hoặc tác động cơ học.
4) Tính đến trường hợp có dòng điện tần số cao chạy qua.
Yêu cầu đối với điện cực nối đất
1.1.1.70 Điện trở nối đất của điện cực trong hệ thống nối đất ở điều kiện bất lợi nhất phải đáp ứng điều kiện chống điện giật tại 2.4.2.3.
1.1.1.71 Không được sử dụng đường ống dẫn các chất có khả năng gây cháy, nổ làm một phần của điện cực nối đất.
1.1.1.72 Vật liệu làm điện cực nối đất phải chống được ăn mòn do điện phân.
1.1.1.73 Vật liệu và kích thước nhỏ nhất cho phép của các phần tử làm điện cực nối đất phải đáp ứng quy định tại Phụ lục G.
1.1.1.74 Điện cực không được ngâm trực tiếp trong nước.
1.1.1.75 Khi điện cực nối đất gồm nhiều thành phần được nối với nhau, thì mối nối phải được hàn hóa nhiệt hoặc đầu cốt ép, kẹp hoặc các dạng đấu nối cơ học phù hợp.
Yêu cầu đối với thanh nối đất chính
1.1.1.76 Trong hệ thống nối đất sử dụng liên kết bảo vệ thì các dây dẫn sau đây phải nối với thanh nối đất chính:
1) Dây dẫn nối đất;
2) Dây PE;
3) Dây dẫn liên kết đẳng thế bảo vệ (sau đây gọi là dây dẫn liên kết bảo vệ);
4) Dây dẫn nối đất chức năng, nếu có.
1.1.1.77 Thanh nối đất chính phải bố trí ở nơi dễ tiếp cận.
1.1.1.78 Thanh nối đất chính phải có khả năng tách từng dây dẫn riêng rẽ khỏi mối nối. Mối nối phải chắc chắn và chỉ tách được bằng dụng cụ chuyên dùng.
Yêu cầu đối với dây dẫn nối đất
Tiết diện nhỏ nhất cho phép của phần dây dẫn nối đất không chôn trong đất phải phù hợp với tiết diện của dây PE được xác định tại 2.2.5.1. Trường hợp chôn trong đất thì phải tuân theo các trị số quy định tại Phụ lục G.
Yêu cầu đối với dây PE
1.1.1.79 Dây PE phải đáp ứng các yêu cầu sau đây:
1) Dây PE phải được bảo vệ chống các hư hỏng về cơ, hoá và điện hoá, chịu được các lực động điện và tác động nhiệt trong mọi điều kiện làm việc;
2) Trên dây PE không được đặt thiết bị đóng cắt và không được bố trí các mối nối, trừ các mối nối có thể tách bằng dụng cụ chuyên dùng;
3) Không được dùng vỏ kim loại của thiết bị làm một phần của dây PE cho các thiết bị khác;
4) Các mối nối của dây PE phải được tiếp cận dễ dàng để kiểm tra và thử nghiệm, trừ các mối nối được bọc kín hoặc lấp đầy bằng chất độn;
5) Khi kiểm tra thông mạch của hệ thống nối đất không được mắc nối tiếp các thiết bị chuyên dùng (như bộ tác động cảm biến, cuộn dây, máy biến dòng điện) vào dây PE;
6) Tiết diện của dây PE không nhỏ hơn các trị số quy định tại Bảng 1.
7) Các mối nối giữa các dây PE hoặc giữa dây PE với các thiết bị điện phải đảm bảo tính liên tục về điện và độ bền cơ học.
Bảng 1 - Tiết diện nhỏ nhất cho phép của dây PE 
	Tiết diện của dây dẫn pha, S
(mm2)
	Tiết diện nhỏ nhất cho phép của dây PE tương ứng 
(mm2)

	
	Dây PE bằng đồng 
	Dây PE bằng thép 

	S ≤ 16
	S
	3 × S

	16 < S ≤ 35
	16 
	3 × 16

	S > 35
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1.1.1.80 Các vật dẫn dùng làm dây PE gồm: 
1) Dây dẫn trong cáp nhiều ruột;
2) Dây dẫn bọc cách điện hoặc để trần, nằm trong cùng một vỏ bảo vệ với dây dẫn tải điện;
3) Dây dẫn để trần lắp cố định hoặc dây dẫn có vỏ cách điện;
4) Vỏ cáp hoặc khung tủ điện bằng kim loại, lưới bọc cáp, vỏ thép của cáp, dây thép bện, dây dẫn đồng trục, ống kim loại đáp ứng đồng thời các yêu cầu sau:
a) Tính liên tục về điện được đảm bảo bằng các kết cấu hoặc đấu nối thích hợp, chống được hư hỏng về cơ cũng như ăn mòn điện hoá;
b) Đấu nối được với các dây PE khác ở điểm nối dây được xác định trước;
c) Tiết diện không nhỏ hơn giá trị quy định tại Bảng 1.
1.1.1.81 Dây PE không phải là một bộ phận của cáp hoặc không nằm trong vỏ bảo vệ chung với dây pha thì tiết diện nhỏ nhất cho phép phải bằng:
1) 1,5 mm2 cho dây dẫn có bảo vệ cơ; 
2) 4 mm2 cho dây dẫn không có bảo vệ cơ. 
1.1.1.82 Dây PE dùng chung cho nhiều mạch điện thì tiết diện nhỏ nhất cho phép phải xác định theo Bảng 2 với dòng điện sự cố và thời gian tồn tại ứng với xung lượng nhiệt [image: ](I2x t) lớn nhất.
1.1.1.83 Không được dùng các bộ phận kim loại dưới đây làm dây PE: 
1) Ống nước;
2) Ống chứa khí hoặc chất lỏng dễ cháy;
3) Các bộ phận, kết cấu chịu ứng suất cơ khi làm việc bình thường;
4) Ống, bộ phận có thể uốn, xoắn được (trừ khi được thiết kế cho các mục đích đó);
5) Giá đỡ dây, dây treo dây dẫn.
1.1.1.84 Khi dây dẫn nối đất bảo vệ kết hợp làm dây nối đất chức năng thì phải đáp ứng đồng thời các yêu cầu đối với dây PE và các yêu cầu về nối đất chức năng.
1.1.1.85 Nếu dùng thiết bị bảo vệ quá dòng để bảo vệ chống điện giật thì dây PE phải nằm trong cùng đường dẫn với dây tải điện.
Yêu cầu đối với dây dẫn liên kết bảo vệ
1.1.1.86 Dây dẫn liên kết bảo vệ nối với thanh nối đất chính phải có tiết diện không nhỏ hơn một nửa của tiết diện dây PE lớn nhất trong hệ thống điện nhà và không nhỏ hơn:
1) 6 mm2 đối với dây đồng;
2) 50 mm2 đối với dây thép.
1.1.1.87 Dây dẫn liên kết bảo vệ nối giữa hai vỏ kim loại của thiết bị phải có khả năng dẫn điện bằng hoặc lớn hơn khả năng dẫn điện của dây PE có khả năng dẫn điện nhỏ nhất nối với các vỏ thiết bị đó.
1.1.1.88 Dây dẫn liên kết bảo vệ nối giữa vỏ kim loại của thiết bị với các vật dẫn bên ngoài phải có khả năng dẫn điện không nhỏ hơn 1/2 khả năng dẫn điện của dây PE tương ứng.
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Thiết bị cách ly
1.1.1.89 Tất cả các mạch điện đều phải có thiết bị để cách ly khỏi các dây dẫn đang có điện. Mỗi nguồn cấp điện phải có một thiết bị cách ly.
1.1.1.90 Thiết bị cách ly phải được thiết kế và/hoặc lắp đặt sao cho không bị đóng ngoài ý muốn.
1.1.1.91 Khi một hạng mục thiết bị hoặc vỏ bọc có chứa các bộ phận mạng điện nối với nhiều nguồn cấp điện, thì phải đặt cảnh báo ở vị trí phù hợp để người tiếp cận với các bộ phận mang điện nhận biết được về sự cần thiết phải cách ly các bộ phận mang điện đó với các nguồn cấp điện liên quan.
1.1.1.92 Trong trường hợp cần thiết phải sử dụng phương tiện tích hợp để phóng năng lượng tích điện.
1.1.1.93 Thiết bị cách ly phải được lựa chọn và lắp đặt sao cho trạng thái tiếp xúc phải được nhận biết rõ ràng và tin cậy.
1.1.1.94 Không được sử dụng thiết bị bán dẫn làm thiết bị cách ly.
1.1.1.95 Phải có biện pháp để ngăn ngừa việc mở thiết bị cách ly không chủ ý hoặc không cho phép.
1.1.1.96 Trường hợp có con nối hoặc đầu nối ở dây dẫn trung tính thì phải thỏa mãn các điều kiện sau:
1) Chỉ có người có chuyên môn mới được tiếp cận với con nối hoặc đầu nối;
2) Phải được thiết kế để tránh dịch chuyển không chủ ý hoặc không cho phép;
3) Không dịch chuyển được nếu không có dụng cụ tháo lắp.
1.1.1.97 Phải ưu tiên sử dụng thiết bị đóng cắt nhiều cực để cắt tất cả các nguồn cấp điện; trường hợp sử dụng thiết bị đóng cắt một cực thì phải đặt sát nhau.
Không sử dụng thiết bị bảo vệ một cực (như máy cắt hay cầu chì) cho dây trung tính.
1.1.1.98 Tất cả các thiết bị dùng để cách ly phải được nhận biết dễ dàng về mạch điện được cách ly.
1.1.1.99 Các yêu cầu từ Điều 2.3.1 đến Điều 2.3.10 nêu trên không áp dụng cho các phích và ổ cắm điện, giắc nối và thiết bị để đấu nối bộ đèn.
Cắt điện để bảo trì về cơ
1.1.1.100 Phải có phương tiện cắt điện ở nơi mà việc bảo trì về cơ có thể gây bị thương không phải do điện.
1.1.1.101 Phải có phương tiện thích hợp để ngăn ngừa các thiết bị chạy bằng điện không bị đóng lại một cách không chủ ý trong quá trình bảo trì về cơ; trừ khi các phương tiện cắt điện được kiểm soát liên tục bởi những người thực hiện việc bảo trì.
1.1.1.102 Thiết bị cắt điện để bảo trì về cơ phải đáp ứng các yêu cầu tại Điều 2.3.1 và các yêu cầu sau đây:
1) Ưu tiên lắp các thiết bị cắt điện để bảo trì về cơ vào mạch nguồn sử dụng cho thiết bị bảo trì;
2) Các thiết bị đóng cắt phải có khả năng cắt dòng điện đầy tải của bộ phận liên quan, nhưng không nhất thiết phải cắt tất cả các dây dẫn;
3) Chỉ được cắt mạch điều khiển của thiết bị không mắc vào mạch nguồn sử dụng cho thiết bị được bảo trì khi:
a) Có cơ cấu an toàn bổ sung như cơ cấu hãm cơ  hoặc cơ cấu hãm khác; hoặc
b) Thiết bị điều khiển có các điều kiện tương đương với cắt điện trực tiếp từ nguồn chính;
4) Được đặt và đánh dấu để nhận biết dễ dàng và thuận tiện cho sử dụng
Đóng cắt khẩn cấp
1.1.1.103 Phải có phương tiện để đóng cắt khẩn cấp mọi phần tử của hệ thống điện nhà trong trường hợp cần loại bỏ nguy hiểm từ nguồn cấp điện.
1.1.1.104 Phương tiện đóng cắt khẩn cấp phải tác động lên các dây dẫn điện liên quan càng trực tiếp càng tốt.
1.1.1.105 Bố trí đóng cắt khẩn cấp không được gây thêm nguy hiểm hoặc trở ngại cho việc thực hiện các thao tác cần thiết.
1.1.1.106 Thiết bị cắt điện khẩn cấp phải cắt điện tất cả các dây dẫn có điện.
1.1.1.107 Các thiết bị cắt điện khẩn cấp phải cắt được dòng điện đầy tải của các phần thiết bị có liên quan, có tính đến dòng điện của động cơ bị hãm.
1.1.1.108 Phương tiện cắt khẩn cấp phải bao gồm:
1) Thiết bị đóng cắt có chức năng cách ly, có khả năng cắt trực tiếp nguồn, hoặc
2) Tổ hợp thiết bị thực hiện được chức năng cách ly bằng một thao tác cắt nguồn thích hợp. 
Phải chọn thiết bị đóng cắt bằng tay để cắt trực tiếp mạch chính, khi có thể.
Trường hợp sử dụng thiết bị đóng cắt có chức năng cách ly điều khiển từ xa thì thiết bị này phải mở ra khi cuộn dây mất điện.
1.1.1.109 Phương tiện thao tác của các thiết bị cắt điện khẩn cấp phải nhận biết dễ dàng, ưu tiên sơn màu đỏ trên nền vàng và phải dễ dàng tiếp cận.
1.1.1.110 Thiết bị đóng cắt khẩn cấp đã cắt ra không được tự động đóng lại.
1.1.1.111 Các thiết bị đóng cắt khẩn cấp phải được lắp đặt, đánh dấu để dễ dàng nhận biết và sử dụng thuận tiện.
Đóng cắt (điều khiển) chức năng
1.1.1.112 Phải sử dụng thiết bị đóng cắt chức năng cho mỗi phần của mạch có yêu cầu điều khiển độc lập với các phần còn lại.
1.1.1.113 Không được đặt thiết bị đóng cắt một cực trên dây trung trính.
1.1.1.114 Không sử dụng dây chảy cho đóng cắt chức năng.
1.1.1.115 Không được sử dụng phích cắm và ổ cắm có dòng điện định mức trên 16 A cho đóng cắt chức năng.
Hệ thống điện dùng cho dịch vụ an toàn
1.1.1.116 Phải có hệ thống điện riêng để duy trì hoạt động các bộ phận thiết yếu cho dịch vụ an toàn làm việc ở mọi thời điểm, mọi điều kiện.
1.1.1.117 Nguồn và mạch cấp điện cho các dịch vụ an toàn phải đáp ứng yêu cầu duy trì sự hoạt động của các phần chủ yếu của hệ thống điện nhà nhằm:
1) Bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của người và vật nuôi;
2) Tránh ảnh hưởng xấu đến môi trường và thiết bị xung quanh.
1.1.1.118 Đối với các dịch vụ an toàn được yêu cầu làm việc trong các điều kiện cháy thì phải đáp ứng thêm điều kiện: có một hoặc nhiều nguồn điện cho dịch vụ an toàn để duy trì cấp điện trong khoảng thời gian đủ dài theo thiết kế của từng công trình.
1.1.1.119 Trong mạch IT phải có thiết bị kiểm soát cách điện liên tục để phát tín hiệu bằng âm thanh và ánh sáng khi xuất hiện sự cố chạm đất đầu tiên.
1.1.1.120 Các hư hỏng trong hệ thống điều khiển hoặc đường dẫn của hệ thống điện khi làm việc bình thường không được ảnh hưởng đến hoạt động của dịch vụ an toàn.
Nguồn điện dùng cho dịch vụ an toàn
1.1.1.121 Nguồn điện dùng cho dịch vụ an toàn (ắc qui, pin, tổ máy phát điện độc lập, lộ riêng độc lập với lộ cấp điện bình thường) phải có đủ công suất, độ tin cậy, thời gian hoạt động đáp ứng cần thiết, thông số đặc trưng và thời gian chuyển đổi thích hợp theo quy định.
1.1.1.122 Nguồn điện dùng cho dịch vụ an toàn phải được lắp cố định ở vị trí thích hợp; chỉ người có kỹ năng và được giao trách nhiệm mới được tiếp cận; có biện pháp thông gió và thoát khí thải ra ngoài một cách an toàn. Sự cố ở nguồn cấp điện bình thường không được gây ảnh hưởng bất lợi cho nguồn điện này.
1.1.1.123 Nguồn điện dùng cho dịch vụ an toàn dùng kết hợp cho các mục đích khác không được gây ảnh hưởng đến nhiệm vụ chính. Phải có biện pháp để khi có sự cố ở mạch cung cấp điện cho mục đích khác không làm mất điện của dịch vụ an toàn.
1.1.1.124 Nếu một nguồn dùng cho dịch vụ an toàn cấp điện đồng thời cho dịch vụ an toàn của nhiều toà nhà thì sự cố trong các dịch vụ an toàn của một tòa nhà không được làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của nguồn đó.
1.1.1.125 Các đường dây riêng, độc lập lấy điện từ cùng một nguồn cấp không được sử dụng làm nguồn điện dùng cho dịch vụ an toàn, trừ khi các đường dây này ít có khả năng xảy ra sự cố đồng thời.
Yêu cầu đối với mạch điện dùng cho dịch vụ an toàn
1.1.1.126 Mạch điện của dịch vụ an toàn phải độc lập với các mạch khác.
1.1.1.127 Mạch điện của dịch vụ an toàn không được đi qua các vị trí có rủi ro cháy, trừ khi nó được làm từ vật liệu không cháy hoặc được bảo vệ thích hợp. Trong mọi trường hợp, mạch điện không được đi qua khu vực có rủi ro nổ.
1.1.1.128 Thiết bị bảo vệ chống quá dòng phải được chọn và lắp đặt sao cho không để quá dòng trong một mạch làm ảnh hưởng đến hoạt động đúng của mạch dùng cho dịch vụ an toàn.
1.1.1.129 Phương tiện đóng cắt và điều khiển phải được lắp thành nhóm, dễ dàng nhận biết được, đặt tại khu vực mà chỉ những người có trách nhiệm mới được phép tiếp cận.
1.1.1.130 Khi thiết bị được cấp điện từ hai mạch khác nhau thì sự cố xuất hiện trong mạch này không được ảnh hưởng đến bảo vệ chống điện giật hoặc hoạt động đúng của mạch điện kia. Thiết bị có dây PE thì dây PE này phải được nối với dây PE của cả hai mạch.
1.1.1.131 Các tủ phân phối liên quan đến nguồn điện dùng cho dịch vụ an toàn phải có vẽ sơ đồ một sợi với đầy đủ các thông tin về các nguồn điện này.
1.1.1.132 Phải có danh mục tất cả các thiết bị sử dụng điện được nối cố định với nguồn cấp điện cho dịch vụ an toàn, chỉ số công suất danh định, dòng điện danh định; dòng điện và thời gian khởi động đối với thiết bị sử dụng điện.
1.1.1.133 Phải có hướng dẫn vận hành đối với thiết bị an toàn và cấp điện cho dịch vụ an toàn.
1.1.1.134 Hệ thống bảo vệ phải đảm bảo duy trì được độ tin cậy của nguồn cấp điện cho dịch vụ an toàn khi xảy ra cháy.
1.1.1.135 Không được dùng RCD và AFDD để bảo vệ cho mạch điện dùng cho dịch vụ an toàn.
Chiếu sáng khẩn cấp
1.1.1.136 Hệ thống đường dây dùng cho hệ thống chiếu sáng khẩn cấp được cấp điện từ hệ thống điện chính phải duy trì việc cấp điện liên tục từ nguồn tới bộ đèn trong thời gian đủ dài theo quy định khi xảy ra cháy.
Trong khoang cháy, việc cấp điện cho bộ đèn phải sử dụng cáp có khả năng chịu cháy cao hoặc đối với các khoang có nhiều hơn một bộ đèn chiếu sáng khẩn cấp, các bộ đèn này phải được đi dây xen kẽ nhau từ ít nhất hai mạch điện riêng rẽ để duy trì chiếu sáng dọc theo tuyến thoát nạn khi mất điện một trong hai mạch. (Khoang cháy theo Mục 1.4.20 của QCVN 06:2020/BXD).
Các quy định nêu trên của Điều này không áp dụng cho bộ đèn đã có bộ lưu điện. Trong trường hợp bộ đèn thay thế được cấp điện bởi các mạch điện riêng rẽ thì phải sử dụng thiết bị bảo vệ chống quá dòng sao cho khi xảy ra ngắn mạch trong một mạch điện không làm gián đoạn việc cấp điện cho các bộ đèn liền kề trong khoang cháy đó hoặc bộ đèn trong các khoang cháy khác.
Một mạch cuối bất kỳ không được cấp điện cho quá 20 bộ đèn và tổng tải của các bóng đèn không được vượt quá 60% dòng điện danh định của thiết bị bảo vệ quá dòng.
1.1.1.137 Chiếu sáng khẩn cấp phải được lắp đặt theo phương thức duy trì hoặc phương thức không duy trì hoặc kết hợp cả hai phương thức.
1.1.1.138 Trong phương thức không duy trì, việc cấp điện cho chiếu sáng bình thường phải được giám sát tại khu vực được chiếu sáng. Nếu mất nguồn chiếu sáng bình thường thì chiếu sáng khẩn cấp phải được tự động kích hoạt. Trong mọi trường hợp, chiếu sáng khẩn cấp cục bộ phải hoạt động khi việc cấp điện bình thường bị sự cố.
1.1.1.139 Trong trường hợp sử dụng kết hợp phương thức duy trì và phương thức không duy trì, từng thiết bị chuyển đổi phải có thiết bị theo dõi riêng và phải có khả năng đóng cắt riêng rẽ.
1.1.1.140 Mọi hệ thống điều khiển không được ảnh hưởng tới chiếu sáng khẩn cấp.
1.1.1.141 Việc chuyển đổi từ chế độ bình thường sang chế độ khẩn cấp phải được thực hiện tự động khi điện áp nguồn điện thấp hơn 60 % điện áp danh định trong thời gian vượt quá 0,5 s và tự động trở về chế độ bình thường khi điện áp của nguồn bình thường lớn hơn 85 % điện áp danh định.
1.1.1.142 Khi nguồn cấp điện bình thường được phục hồi, nguồn chiếu sáng khẩn cấp không duy trì phải tự động tắt. Phải tính đến thời gian cần thiết cho các bóng đèn chiếu sáng bình thường đạt độ sáng bình thường. Cũng phải tính đến các phòng bị tắt điện có chủ ý trước khi nguồn cấp điện bị mất, trong các trường hợp này, chiếu sáng khẩn cấp không được tự động tắt.
1.1.1.143 Trong hệ thống chiếu sáng khẩn cấp, các loại bóng đèn phải tương thích với thời gian chuyển đổi để duy trì mức chiếu sáng theo quy định.
1.1.1.144 Thiết bị đóng cắt, điều khiển dùng cho chiếu sáng khẩn cấp phải được lắp đặt ở vị trí qui định sao cho chỉ có những người có trách nhiệm mới tiếp cận được.
1.1.1.145 Vị trí đóng của từng nguồn cấp điện cho chiếu sáng khẩn cấp phải được nhận biết dễ dàng.
1.1.1.146 Bộ đèn chiếu sáng khẩn cấp và thiết bị mạch đi kèm phải được dán nhãn màu đỏ có đường kính tối thiểu là 30 mm.
1.1.1.147 Phải có thiết bị đóng cắt để ngăn ngừa sự phóng điện của nguồn tích điện cấp cho dịch vụ an toàn khi tòa nhà không được sử dụng.
1.1.1.148 Mỗi mạch một pha phải có riêng một dây trung tính.
Cấp điện cho thiết bị bảo vệ chống cháy
Hệ thống thiết bị báo cháy và chữa cháy phải được cấp điện bằng mạch điện riêng rẽ.
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Yêu cầu về bảo vệ chống điện giật do tiếp xúc trực tiếp
Phải sử dụng một trong các biện pháp sau đây:
1.1.1.149 Bao bọc hoàn toàn các bộ phận mang điện bằng vật liệu cách điện đạt tiêu chuẩn sao cho chỉ tháo gỡ ra được bằng cách phá hủy. 
1.1.1.150 Dùng rào chắn hoặc vỏ bọc lắp cố định chắc chắn, đảm bảo độ bền cơ, được cách ly với các phần có điện phù hợp với điều kiện làm việc bình thường, có xét đến các ảnh hưởng từ bên ngoài và phải sử dụng đến dụng cụ hoặc chìa khóa mới có thể tháo ra được và có cấp bảo vệ thấp nhất là IPXXB hoặc IP2X để ngăn ngừa mọi tiếp xúc của con người, vật nuôi với phần có điện. 
Trường hợp có những lỗ mở để thay thế một phần thiết bị thì phải có các biện pháp ngăn ngừa tiếp xúc vô ý với phần có điện, đồng thời phải có cảnh báo để tránh chạm phải phần có điện; 
Dùng tấm chắn hoặc vỏ bọc có cấp bảo vệ thấp nhất là IPXXD hoặc IP4X ở bề mặt nằm ngang trên cùng dễ tiếp cận;
Các bộ phận có thể tiếp cận đồng thời mà có các điện thế khác nhau thì không đặt trong phạm vi giới hạn thể tích trong tầm với. 
1.1.1.151 Sử dụng vật cản có thể tháo ra được, nhưng không thể bị di chuyển ngẫu nhiên để bảo vệ những nơi có người qua lại hoặc làm việc có thể vô ý tiếp xúc với vật mang điện.
Yêu cầu về bảo vệ chống điện giật do tiếp xúc gián tiếp
1.1.1.152 Phải lắp đặt thiết bị bảo vệ quá dòng điện để tự động cắt mạch điện khi có sự cố.
Dòng điện danh định của thiết bị bảo vệ không được nhỏ hơn dòng điện làm việc lâu dài lớn nhất của mạch điện. Thiết bị bảo vệ phải có khả năng cắt được dòng ngắn mạch lớn nhất
1.1.1.153 Đối với sơ đồ TT và TN-S phải lắp đặt RCD để bảo vệ chống sự cố chạm vỏ.
1.1.1.154 Phải có biện pháp đảm bảo an toàn để tránh bị tai nạn điện giật đối với người theo điều kiện: 
RA x Ia ≤ 50      (1)
trong đó: 
· RA là điện trở nối đất (Ω);
· Ia là dòng điện tác động của thiết bị bảo vệ (A): Đối với RCD, là dòng điện dư tác động danh định IΔn; đối với bảo vệ quá dòng, là giá trị dòng điện tác động của bảo vệ tại 5 s;
· 50 là giá trị điện áp an toàn (tính bằng vôn) được chấp nhận trong điều kiện bình thường.
1.1.1.155 Phải nối vỏ kim loại của thiết bị với dây PE theo các điều kiện quy định cho từng loại sơ đồ nối đất tại Phụ lục Đ. 
1.1.1.156 Phải nối liên kết đẳng thế bảo vệ của nhà với dây PE, dây dẫn nối đất hoặc cực nối đất, các phần tử dẫn điện bên ngoài. Dây dẫn dùng để liên kết đẳng thế bảo vệ phải phù hợp với quy định tại 2.2.6.
1.1.1.157 Bảo vệ bổ sung: 
1) Phải nối liên kết đẳng thế phụ với vỏ kim loại của thiết bị có thể tiếp cận đồng thời và bộ phận có tính dẫn điện không thuộc hệ thống điện nhà, kể cả lõi tăng cường bằng kim loại của bê tông cốt thép. Hệ thống liên kết đẳng thế phụ phải được nối với dây PE của tất cả thiết bị, kể cả dây PE của ổ cắm.

Điện trở R giữa các vỏ kim loại của thiết bị bất kỳ và bộ phận dẫn điện bất kỳ không thuộc hệ thống điện nhà tại những nơi có thể tiếp xúc đồng thời phải đáp ứng điều kiện:
 (Ω)       										(2)

trong đó: 
Ia: 	là dòng điện tác động của thiết bị bảo vệ (A): Đối với RCD, là dòng điện dư tác động danh định IΔn; đối với bảo vệ quá dòng, là giá trị dòng điện tác động của bảo vệ tại 5 s;
50: 	là giá trị điện áp an toàn (tính bằng vôn) được chấp nhận trong điều kiện bình thường.
2) Trường hợp sử dụng RCD làm bảo vệ bổ sung thì dòng điện dư tác động danh định không được vượt quá 30 mA.
1.1.1.158 Bảo vệ bằng tách biệt về điện phải đáp ứng các điều kiện sau:
1) Mỗi nguồn cách ly với đất chỉ được cấp cho một thiết bị sử dụng điện;
2) Mạch điện tách biệt phải được cấp từ nguồn điện cách ly với đất và điện áp của mạch điện tách biệt không được vượt quá 500 V;
3) Không được nối các bộ phận mang điện của mạch điện tách biệt ở bất kỳ điểm nào với các mạch khác hoặc với đất hoặc dây PE;
4) Cáp và dây mềm của mạch điện phải đảm bảo khả năng kiểm soát được bằng mắt trên suốt chiều dài có nguy cơ bị hư hỏng về cơ;
5) Phải sử dụng hệ thống đường dẫn điện riêng cho các mạch điện tách biệt;
6) Trường hợp sử dụng các dây dẫn của cùng một đường dẫn điện cho mạch điện tách biệt và các mạch điện khác thì phải sử dụng cáp nhiều ruột không bọc bằng kim loại hoặc sử dụng các dây dẫn cách điện nằm trong ống, hệ thống đường ống hoặc hộp cách điện đáp ứng các điều kiện sau:
a) Cách điện các dây dẫn phải đáp ứng điện áp danh định cao nhất có trong sợi cáp;
b) Phải đặt bảo vệ quá dòng cho từng mạch điện;
7) Vỏ kim loại của thiết bị trong mạch điện tách biệt không được nối với đất hoặc với dây PE cũng như với vỏ kim loại của thiết bị trong mạch khác.
8) Trường hợp có nhiều hơn một thiết bị sử dụng điện thì ngoài các yêu cầu đã nêu ở các điểm từ b đến g, còn phải đáp ứng các quy định sau:
a) Phải thực hiện các biện pháp phòng ngừa để bảo vệ mạch điện không bị hư hỏng cách điện;
b) Các vỏ bằng kim loại của mạch điện, kể cả của ổ cắm, phải được nối liên kết đẳng thế với nhau bằng dây dẫn cách điện không nối với đất, không nối với dây PE hoặc vỏ bằng kim loại của mạch khác;
c) Tất cả cáp mềm (trừ khi cấp điện cho thiết bị có cách điện kép hoặc cách điện tăng cường) phải gồm có dây PE để sử dụng làm dây liên kết đẳng thế như đã nêu tại gạch đầu dòng thứ hai của điểm này;
d) Phải có bảo vệ tự động cắt mạch điện khi có sự cố ở hai điểm trên hai dây nối với các cực đấu dây khác nhau của nguồn với thời gian cắt lớn nhất quy định tại Bảng 2.
Bảng 2 - Thời gian cắt lớn nhất áp dụng cho các mạch cuối 
có dòng điện danh định không quá 32 A
Thời gian tính bằng giây (s)

	
Sơ đồ nối đất
	Điện áp danh định, U (V)

	
	50 < U ≤ 120
	 120 < U ≤ 230
	 230 < U ≤ 400
	 U > 400

	TT
	0,3
	0,2
	0,07
	0,04

	TN-S
	0,8
	0,4
	0,2
	0,1


1.1.1.159 Điện trở nối đất phải đảm bảo để thiết bị bảo vệ quá dòng điện và RCD làm việc có hiệu quả. 
Thiết bị bảo vệ RCD
1.1.1.160 RCD phải đảm bảo cắt được tất cả các dây dẫn đang có điện của mạch mà nó bảo vệ.
1.1.1.161 Phải sử dụng RCD loại tác động bằng dòng điện, không được sử dụng RCD loại tác động bằng điện áp.
1.1.1.162 Đối với mạch ba pha không có phụ tải sử dụng ba pha, phải sử dụng RCD cho từng pha để giảm phạm vi mất điện khi chỉ có sự cố ở các pha riêng biệt.
1.1.1.163 Phải sử dụng RCD có dòng làm việc không quá 30 mA làm bảo vệ bổ sung cho thiết bị điện ở những mạch điện có sử dụng dụng cụ cầm tay.
1.1.1.164 Không được lắp đặt dây PE của mạch điện xuyên qua mạch từ của RCD.
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Yêu cầu chung 
1.1.1.165 Phải thực hiện các biện pháp bảo vệ con người, vật nuôi, các thiết bị cố định, các dụng cụ và vật liệu đặt cạnh các thiết bị điện, dây dẫn điện để chống các hậu quả có hại do nhiệt từ thiết bị điện, dây dẫn điện gây ra hoặc do bức xạ nhiệt làm bốc cháy, hư hỏng, có nguy cơ gây bỏng hoặc làm ảnh hưởng đến vận hành an toàn.
1.1.1.166 Phải hạn chế lắp đặt các thiết bị điện ở những vị trí có nguy cơ cháy nổ đặc biệt. Trường hợp phải lắp đặt thiết bị điện ở những vị trí này thì phải có biện pháp bảo vệ phù hợp để chống cháy từ bên ngoài.
Bảo vệ chống cháy do thiết bị điện gây ra
1.1.1.167 Thiết bị điện có khả năng tạo ra nhiệt độ bề mặt gây nguy hiểm cháy cho các vật liệu, vật dụng liền kề khi thiết kế, lắp đặt cố định phải tuân thủ một trong các yêu cầu sau đây:
1) Đặt ở trên bệ hoặc trong vỏ làm bằng vật liệu chịu được nhiệt độ mà thiết bị điện đó tạo ra, không cháy, có độ dẫn nhiệt thấp và đủ độ bền cơ;
2) Được cách ly khỏi các vật liệu, vật dụng liền kề hoặc các phần tử khác bằng vật liệu chịu được nhiệt độ mà thiết bị điện đó tạo ra, không cháy, có độ dẫn nhiệt thấp và có chiều dày đủ độ bền cơ;
3) Đảm bảo khoảng cách đủ lớn đến các vật liền kề hoặc các phần tử khác cho phép tỏa nhiệt an toàn. Mọi phương tiện đỡ thiết bị điện có khả năng tạo nhiệt độ bề mặt đều phải có độ dẫn nhiệt thấp;
4) Phải thực hiện các biện pháp ngăn chặn nhiệt tỏa ra từ vỏ của thiết bị điện như lò sưởi, hộp điện trở, các thiết bị điện khác khi nhiệt độ vượt quá:
a) 90 0C trong điều kiện bình thường;
b) 115 0C trong điều kiện bị sự cố.
1.1.1.168 Khi thiết kế, lắp đặt hệ thống điện nhà phải:
1) Sử dụng loại dây dẫn có tiết diện, mức tải dòng điện phù hợp với quy định tại 2.1.4.2;
2) Sử dụng RCD có dòng tác động tối đa là 0,5 A;
3) Đảm bảo tương thích với các điều kiện môi trường, tính chất sử dụng, đặc điểm kiến trúc của nhà và các yêu cầu về kĩ thuật an toàn, phòng chống cháy. Ở những nơi có nguy cơ cháy cao đường dẫn điện và phương pháp lắp đặt phải phù hợp với các yêu cầu quy định tại 2.1.4.2. 
4) Các mạch điện cuối cùng và các thiết bị dùng điện phải được bảo vệ chống hư hỏng cách điện như sau:
a) Trong các sơ đồ TN và TT phải sử dụng các RCD có dòng điện dư tác động I∆n ≤ 300 mA. Trường hợp hư hỏng các phần tử gia nhiệt có thể gây ra cháy, thì phải sử dụng RCD có dòng điện dư tác động I∆n ≤ 30 mA;
b) Trong sơ đồ IT, phải sử dụng thiết bị giám sát toàn bộ cách điện hoặc sử dụng rơ le giám sát dòng điện dư; cả hai thiết bị này phải cung cấp tín hiệu thông báo bằng âm thanh và ánh sáng.
1.1.1.169 Thiết bị điện, dây dẫn điện có khả năng tạo hồ quang hoặc tia lửa điện trong vận hành bình thường, khi nối cố định phải đáp ứng một trong các yêu cầu sau:
1) Bọc kín toàn bộ trong vật liệu chịu được hồ quang, tia lửa điện, không cháy, có độ dẫn nhiệt thấp và có đủ độ bền cơ;
2) Cách ly khỏi vật dụng hoặc các phần tử của nhà bằng vật liệu chịu được hồ quang, tia lửa điện, không cháy, có độ dẫn nhiệt thấp và có đủ độ bền cơ;
3) Lắp đặt với một khoảng cách đủ đảm bảo dập được hồ quang, tia lửa điện.
1.1.1.170 Thiết bị điện có khả năng gây ra tình trạng tập trung nhiệt hoặc tích tụ nhiệt phải có khoảng cách đủ lớn đến các vật ở liền kề hoặc các phần tử của nhà để trong điều kiện vận hành bình thường không tạo ra nhiệt độ nguy hiểm cho các vật và phần tử của nhà.
1.1.1.171 Đối với các thiết bị điện có chứa từ 25 L chất lỏng dễ cháy trở lên đặt ở cùng một nơi phải thực hiện các biện pháp để ngăn chặn cháy chất lỏng đó và không cho ngọn lửa, khói, khí độc do cháy lan tỏa sang các bộ phận khác của nhà; cắt được điện nhanh nhất khi xảy ra cháy.
1.1.1.172 Các vật liệu được lắp đặt để che chắn xung quanh thiết bị điện phải là các vật liệu có độ dẫn nhiệt thấp, khó cháy, chịu được nhiệt độ cao nhất mà thiết bị điện đó có thể tạo ra.
Các biện pháp bảo vệ tại những nơi có nguy cơ cháy cao
1.1.1.173 Khi thiết kế, lắp đặt hệ thống điện nhà phải áp dụng các biện pháp bảo vệ phù hợp với các điều kiện thoát nạn của từng công trình. Phải hạn chế lắp đặt đường dẫn điện đi qua các lối thoát nạn. Trường hợp bắt buộc phải lắp đặt thì đường dẫn điện phải:
1) Có vỏ bọc hoặc vỏ che chắn bảo đảm trong hai giờ không bị cháy và gây cháy;
2) Không được nằm trong phạm vi giới hạn thể tích trong tầm với, trừ khi được bảo vệ chống các hư hỏng cơ có thể xảy ra khi thoát nạn;
3) Có chiều dài nhỏ nhất.
1.1.1.174 Tại các nơi đông người, các thiết bị đóng cắt, điều khiển và bảo vệ (trừ các thiết bị điện phục vụ cho việc sơ tán, thoát nạn) phải bố trí sao cho chỉ những người có trách nhiệm mới tiếp cận được. Trường hợp các thiết bị này lắp đặt trong phạm vi lối đi lại, thì chúng phải được đặt trong tủ hoặc hộp kín bằng các vật liệu không cháy hoặc khó cháy.
1.1.1.175 Tại những nơi đông người và trong các lối thoát nạn, không được sử dụng các thiết bị điện có chứa các chất lỏng dễ cháy, trừ tụ điện phụ trợ riêng lẻ lắp đặt trong thiết bị.
1.1.1.176 Đối với khu vực có nguy hiểm về cháy nổ hạng A và B (hạng A, B quy định tại Phụ lục C  QCVN 06:2020/BXD): 
1) Phải hạn chế sử dụng thiết bị điện ở khu vực này. Trường hợp dây dẫn bắt buộc phải đi qua thì phải được bọc bằng vật liệu chống cháy hoặc có biện pháp phòng ngừa để không gây ra cháy hoặc làm lan truyền ngọn lửa. Các mối nối dây dẫn nếu bắt buộc phải có thì phải đặt trong hộp chống cháy;
2) Phải có biện pháp ngăn ngừa tích tụ bụi trên vỏ của dây dẫn và thiết bị điện;
3) Phải sử dụng thiết bị điện có kết cấu hoặc điều kiện lắp đặt sao cho mức sinh nhiệt lúc vận hành bình thường hoặc khi bị sự cố không thể gây cháy; 
4) Không được lắp đặt thiết bị đóng cắt, bảo vệ, điều khiển và cách ly, trừ khi được đặt trong vỏ bọc có cấp bảo vệ ít nhất là IP4X;
5) Các động cơ được điều khiển tự động hoặc điều khiển từ xa hoặc không có sự giám sát vận hành liên tục phải được bảo vệ chống tăng nhiệt độ;
6) Bộ đèn phải có vỏ bọc với cấp bảo vệ ít nhất là IP4X. Bóng đèn và các phần tử của phương tiện chiếu sáng này phải được bảo vệ ở những chỗ dễ hỏng về cơ. Các thiết bị bảo vệ không được lắp cố định lên đui đèn, trừ khi chúng đã được chế tạo sẵn cho mục đích này. Không được sửa đổi kết cấu của bộ đèn;
7) Mạch điện phải được giám sát liên tục bằng thiết bị theo dõi cách điện và có cảnh báo khi có sự cố cách điện;
8) Phải đảm bảo cho các bộ phận mang điện của mạch điện có ELV nằm trong vỏ bọc có cấp bảo vệ là IP2X hoặc IPXXB và chịu được điện áp thử nghiệm có giá trị hiệu dụng 500 V trong 1 min;
9) Phải thực hiện các biện pháp bảo đảm cho thiết bị điện không thể gây cháy cho tường, sàn và trần của nhà;
10) Phải thực hiện các biện pháp ngăn ngừa để hệ thống điện nhà không thể gây cháy lan đối với các kết cấu có hình dạng, kích thước dễ lan truyền ngọn lửa.
Bảo vệ chống bỏng
1.1.1.177 Các bộ phận chạm tới được của thiết bị điện nằm trong tầm với của con người không được đạt tới nhiệt độ có thể gây bỏng cho người và được quy định như sau:
1) Đối với phương tiện cầm tay để thao tác mà vât liệu của bề mặt chạm tới được là kim loại thì nhiệt độ không được vượt quá 55 0C và phi kim loại không được vượt quá 65 0C;
2) Các bộ phận của thiết bị được thiết kế để chạm vào, nhưng không cầm tay mà vât liệu của bề mặt chạm tới được là kim loại thì nhiệt độ không được vượt quá 70 0C và phi kim loại không được vượt quá 80 0C;
3) Các bộ phận của thiết bị không cần phải chạm vào trong vận hành bình thường mà vật liệu của bề mặt có thể chạm tới được là kim loại thì nhiệt độ không được quá 80 0C và phi kim loại không được quá 90 0C.
1.1.1.178 Tất cả các bộ phận của hệ thống điện nhà có khả năng đạt tới nhiệt độ vượt quá các giới hạn nêu tại 2.5.4.1 đều phải được bảo vệ để tránh tiếp xúc ngẫu nhiên.
Bảo vệ chống quá nhiệt
1.1.1.179 Các hệ thống sấy nóng không khí cưỡng bức phải đáp ứng các yêu cầu sau đây:
1) Các phần tử gia nhiệt không thuộc bộ tích nhiệt trung tâm không được phép hoạt động nếu chưa có luồng không khí quy định đi qua và phải cắt ra khi luồng không khí không đủ theo quy định;
2) Có hai thiết bị khống chế nhiệt độ hoạt động độc lập nhau để ngăn ngừa nhiệt độ vượt quá giới hạn cho phép trong các đường ống dẫn không khí nóng.
3) Khung, vỏ của các phần tử gia nhiệt phải làm bằng vật liệu không cháy.
1.1.1.180 Các thiết bị tạo hơi nước nóng hoặc hơi nóng đều phải có thiết bị, phương tiện bảo vệ chống quá nhiệt trong mọi điều kiện làm việc. Trường hợp không đáp ứng yêu cầu này thì phải thực hiện bảo vệ chống quá nhiệt bằng một cơ cấu không tự đóng lại, hoạt động độc lập với bộ điều chỉnh nhiệt độ. 
1.1.1.181 Thiết bị tạo nước nóng hoặc hơi nước nóng có hạn chế đầu ra phải có thêm cơ cấu khống chế áp suất nước ở bên trong.
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Các yêu cầu chung
1.1.1.182 Hệ thống điện nhà phải có thiết bị bảo vệ cắt được mọi trạng thái quá dòng điện chạy trong các dây dẫn trước khi gây ra nguy hiểm do các hiệu ứng nhiệt và cơ.
1.1.1.183 Dây dẫn tải điện phải được bảo vệ bằng thiết bị có khả năng tự động cắt nguồn cấp khi dây này bị quá tải và ngắn mạch, trừ trường hợp quá dòng điện được hạn chế bằng các đặc tính của nguồn cấp.
Yêu cầu về bảo vệ chống quá dòng điện 
1.1.1.184 Phải căn cứ vào loại sơ đồ nối đất được áp dụng để xem xét, xác định biện pháp bảo vệ chống quá dòng điện.
1.1.1.185 Bảo vệ dây pha
Thiết bị bảo vệ chống quá dòng điện phải cắt được dòng điện trong các dây bị quá dòng điện và phải được lắp đặt trên tất cả các dây pha. 
1.1.1.186 Bảo vệ dây trung tính
1) Đối với sơ đồ TT và TN-S:
Trong trường hợp tiết diện của dây trung tính nhỏ hơn tiết diện của dây pha thì phải lắp đặt thiết bị bảo vệ chống quá dòng tương ứng với tiết diện của dây trung tính. Thiết bị bảo vệ này bắt buộc phải cắt điện các dây pha, nhưng không nhất thiết phải cắt điện dây trung tính. Trong trường hợp dòng điện trong dây trung tính vượt quá khả năng mang tải của dây đó thì phải lắp đặt thiết bị bảo vệ quá dòng điện. 
Trong mọi trường hợp, dây trung tính phải được bảo vệ chống dòng điện ngắn mạch. 
2) Đối với sơ đồ IT:
Khi phải kéo dây trung tính đi theo dây pha thì phải lắp đặt bảo vệ quá dòng điện cho dây tải điện (bao gồm cả dây trung tính) của mỗi mạch điện, trừ trường hợp:
a) Dây trung tính đặc biệt được bảo vệ hiệu quả bởi thiết bị bảo vệ quá dòng lắp đặt ở phía nguồn cấp điện hoặc
b) Mạch điện đặc biệt được bảo vệ bởi RCD, mà dòng điện dư định mức không vượt quá 0,2 lần khả năng tải dòng điện của dây trung tính và RCD cắt được toàn bộ các các dây tải điện, bao gồm cả dây trung tính của mạch điện tương ứng;
Yêu cầu về bảo vệ chống quá tải 
1.1.1.187 Trong hệ thống điện nhà phải sử dụng thiết bị bảo vệ chống quá tải đáp ứng đồng thời hai điều kiện sau đây:
IB ≤ In ≤ Iz	            								     (3)           
và       						I2 ≤ 1,45 x Iz	                 							(4)
trong đó:
IB :	là dòng điện tính toán thiết kế mạch điện (A);
In :		là dòng điện danh định của thiết bị bảo vệ. Đối với thiết bị bảo vệ có thể chỉnh được thì dòng điện danh định In là dòng điện chỉnh định (A);
IZ  :	là dòng điện tải liên tục lâu dài cho phép của dây dẫn (A);
I2 :	là dòng điện tác động có hiệu quả trong thời gian quy ước của thiết bị bảo vệ (A). Dòng I2 được quy định tại tiêu chuẩn sản phẩm hoặc do nhà chế tạo cung cấp.
1.1.1.188 Vị trí lắp đặt thiết bị bảo vệ chống quá tải:	
1) Thiết bị bảo vệ chống quá tải phải được lắp đặt ở chỗ có sự thay đổi (tiết diện dây dẫn, phương pháp lắp đặt, kết cấu) làm cho khả năng tải dòng điện cho phép của dây dẫn bị giảm đi, trừ các trường hợp quy định tại Điểm 2) của 2.6.3.2 và tại 2.6.4.
2) Thiết bị bảo vệ chống quá tải có thể được lắp đặt trên phần dây dẫn giữa điểm có sự thay đổi với vị trí lắp đặt thiết bị bảo vệ, nếu trong phần dây dẫn này không có mạch rẽ, không bố trí ổ cắm và đáp ứng một trong hai điều kiện sau đây:
a) Phần dây dẫn này được bảo vệ chống ngắn mạch phù hợp với quy định tại 2.6.5;
b) Phần dây dẫn này có chiều dài không quá 3 m, có rủi ro ngắn mạch ít nhất, giảm rủi ro cháy và nguy hiểm cho người ở mức thấp nhất.
Yêu cầu về bảo vệ chống quá tải đối với các dây dẫn song song 
1.1.1.189 Nếu chỉ có một thiết bị bảo vệ cho nhiều dây dẫn song song thì không được có các mạch rẽ, thiết bị cách ly hoặc đóng cắt trên các dây dẫn song song đó.
1.1.1.190 Trường hợp chỉ có một thiết bị bảo vệ nhiều dây dẫn song song có dòng điện trong các dây dẫn được coi là phân bố đều (nếu chênh lệch giữa các dòng điện trong các dây dẫn bất kỳ với dòng điện thiết kế cho mỗi dây dẫn không lớn hơn 10 %), thì giá trị Iz nêu tại 2.6.3.1 là tổng khả năng tải dòng điện của các dây dẫn. 
1.1.1.191 Trường hợp phải sử dụng nhiều dây dẫn trong một pha và dòng điện trong các dây dẫn không đều nhau thì dòng điện thiết kế và yêu cầu bảo vệ quá tải cho mỗi dây phải được tính toán cụ thể và xem xét riêng. 
Yêu cầu về bảo vệ chống ngắn mạch 
1.1.1.192 Dòng điện ngắn mạch dự kiến ở từng điểm liên quan của hệ thống điện nhà phải xác định qua tính toán hoặc qua đo lường.
1.1.1.193 Vị trí lắp đặt thiết bị bảo vệ chống ngắn mạch
1) Thiết bị bảo vệ chống ngắn mạch phải lắp đặt tại vị trí mà tiết diện dây dẫn giảm hoặc có thay đổi nào khác làm thay đổi dòng điện cho phép trong dây dẫn, trừ các trường hợp quy định tại các Điểm 2), 3) của mục này và tại 2.6.5.3.
2) Trường hợp thiết bị bảo vệ chống ngắn mạch lắp đặt ở vị trí khác với vị trí quy định tại điểm a của mục này thì trong phần dây dẫn (từ vị trí lắp đặt thiết bị bảo vệ đến vị trí có tiết diện giảm hoặc có sự thay đổi khác) phải không có mạch rẽ nhánh và ổ cắm, không dài hơn 3 m, lắp đặt theo cách giảm thiểu nguy cơ bị ngắn mạch và không gần vật dễ cháy;
3) Trường hợp lắp đặt thiết bị bảo vệ chống ngắn mạch ở phía trước vị trí dây dẫn có thay đổi (tiết diện hoặc thay đổi khác) thì thiết bị đó phải có các đặc tính tác động đáp ứng yêu cầu bảo vệ chống ngắn mạch đường dẫn điện ở phía tải, giống như trường hợp được lắp đặt ở phía sau.
1.1.1.194 Bảo vệ chống ngắn mạch các dây dẫn song song
1) Trường hợp sử dụng một thiết bị bảo vệ chống ngắn mạch cho nhiều dây dẫn đấu song song, thì đặc tính tác động của thiết bị bảo vệ đó phải:
a) Đảm bảo tác động hiệu quả khi có sự cố xảy ra ở điểm nguy hiểm nhất của một trong các dây dẫn song song;
b) Tính đến sự phân bố dòng điện ngắn mạch giữa các dây dẫn đấu song song và dòng điện có thể đi từ cả hai đầu của dây dẫn song song đến điểm sự cố.
2) Nếu tác động của một thiết bị bảo vệ duy nhất không hiệu quả, thì phải sử dụng một hay nhiều biện pháp sau đây:
a) Đường dẫn điện phải lắp đặt để giảm đến mức thấp nhất rủi ro ngắn mạch ở bất kỳ dây dẫn nào và nguy cơ cháy;
b) Đối với mạch có hai dây dẫn đấu song song thì phải sử dụng thiết bị bảo vệ chống ngắn mạch ở đầu phía nguồn cấp điện của từng dây dẫn;
c) Đối với mạch điện có số dây dẫn đấu song song nhiều hơn 2, các thiết bị bảo vệ chống ngắn mạch phải lắp đặt ở cả hai đầu phía nguồn cấp và phía phụ tải của từng dây dẫn.
1.1.1.195 Thiết bị bảo vệ chống ngắn mạch phải đáp ứng các đặc tính sau:
1) Dòng cắt của mỗi thiết bị bảo vệ chống ngắn mạch không được nhỏ hơn dòng ngắn mạch dự kiến ở chỗ đặt thiết bị bảo vệ chống ngắn mạch, trừ các trường hợp sau đây:
a) Ở phía nguồn cấp điện đã có một thiết bị bảo vệ khác có đủ khả năng cắt cần thiết; năng lượng cho qua bởi hai thiết bị này không được vượt quá năng lượng mà thiết bị ở phía phụ tải và dây dẫn được bảo vệ có thể chịu đựng được; 
b) Đối với thiết bị ở phía phụ tải, ngoài năng lượng cho qua, phải tính đến chi tiết các đặc tính khác theo quy định của nhà chế tạo;
2) Đối với cáp và dây dẫn có cách điện thì tất cả dòng điện do ngắn mạch gây ra ở một điểm bất kỳ của mạch điện phải được cắt trước khi cách điện của dây dẫn nóng tới giới hạn nhiệt độ cho phép;
3) Khi thời gian tác động của thiết bị bảo vệ nhỏ hơn 0,1 s, mức không đối xứng của dòng điện cao và có thiết bị hạn chế dòng điện thì giá trị (k x S)2 phải lớn hơn năng lượng cho qua (l2 x t). Giá trị (k x S)2 do nhà chế tạo quy định.

 Đối với thời gian ngắn mạch kéo dài đến 5 s, thời gian t để nhiệt độ của các dây dẫn tăng từ nhiệt độ cho phép cao nhất trong chế độ bình thường đến nhiệt độ giới hạn có thể được xác định gần đúng theo công thức 
                     																						 (5)
  trong đó: 
  t :	là thời gian ngắn mạch (s);
  k :	là hệ số tính đến điện trở suất, hệ số nhiệt độ, nhiệt dung của vật liệu dây dẫn, nhiệt độ ban đầu và cuối cùng tương ứng. Đối với cách điện thường dùng của dây dẫn, giá trị của hệ số k quy định tại Phụ lục H;
  S :	là tiết diện của dây dẫn (mm2);
  I :	là dòng điện ngắn mạch hiệu dụng (A). 
4) Đối với hệ thống thanh cái dòng điện chịu ngắn mạch danh định không được nhỏ hơn dòng điện ngắn mạch tính toán.
Yêu cầu về phối hợp bảo vệ chống quá tải và chống ngắn mạch 
1.1.1.196 Bảo vệ bằng cùng một thiết bị (chống quá tải đồng thời chống ngắn mạch) phải đáp ứng đồng thời các quy định nêu tại 2.6.3 và 2.6.5.
1.1.1.197 Bảo vệ bằng các thiết bị riêng biệt
1) Thiết bị bảo vệ chống quá tải phải đáp ứng các quy định nêu tại 2.6.3. Thiết bị bảo vệ chống ngắn mạch phải đáp ứng các quy định nêu tại 2.6.5.
2) Phải phối hợp các đặc tính của thiết bị sao cho năng lượng mà thiết bị bảo vệ chống ngắn mạch cho qua không vượt quá năng lượng mà thiết bị chống quá tải chịu được.
Hạn chế quá dòng bằng các đặc tính của nguồn cấp điện
Các dây dẫn được coi là đã được bảo vệ chống quá tải và chống ngắn mạch khi chúng được cấp điện từ nguồn điện không có khả năng tạo ra một dòng điện vượt quá khả năng tải của dây dẫn như máy biến áp cách ly, máy biến áp của chuông điện, máy biến áp hàn, một số loại máy phát điện (chạy xăng, dầu diesel).
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Yêu cầu về bảo vệ chống quá điện áp tạm thời do chạm đất 
1.1.1.198 Phải thực hiện các biện pháp để giảm thiểu ảnh hưởng đến hệ thống điện nhà của điện áp sự cố tần số công nghiệp (là điện áp giữa các vỏ kim loại của thiết bị và đất, ký hiệu là Uf) và các điện áp chịu đựng (còn gọi là điện áp ứng suất – stress voltage) tần số công nghiệp (là điện áp giữa dây dẫn pha với vỏ kim loại của thiết bị tại trạm biến áp, ký hiệu là U1 và giữa dây dẫn pha với vỏ kim loại của thiết bị trong hệ thống điện nhà, ký hiệu là U2) khi có sự cố ngắn mạch phía cao áp (thể hiện tại Phụ lục I). 
1.1.1.199 Trị số và thời gian tồn tại của Uf không được lớn hơn trị số điện áp được xác định bởi đường cong Uf(t) tại Phụ lục K .
1.1.1.200 Trị số và thời gian tồn tại của U1 và U2 không được lớn hơn trị số cho trong Bảng K.1 của Phụ lục K.
1.1.1.201 Trường hợp U1 và U2 lớn hơn các trị số nêu trong Bảng K.1 của Phụ lục K thì phải thực hiện các biện pháp sau: 
1) Tách biệt nối đất giữa cao áp và hạ áp tại trạm biến áp phân phối;
2) Thay đổi sơ đồ nối đất trong hệ thống điện hạ áp;
3) Giảm điện trở nối đất trạm biến áp.
Yêu cầu đối với bảo vệ chống quá điện áp xung 
1.1.1.202 Điện áp chịu xung danh định của thiết bị điện không được nhỏ hơn mức điện áp chịu xung yêu cầu quy định tại Phụ lục L.
1.1.1.203 Các thiết bị điện ở điểm đầu của hệ thống điện nhà (từ tủ phân phối điện chính) phải có khả năng chịu điện áp xung cấp IV (quá điện áp cấp IV) với biên độ lớn.
1.1.1.204 Các thiết bị đóng cắt, dây dẫn, thanh góp, hộp nối của hệ thống điện nhà lắp đặt cố định từ tủ phân phối điện chính đến các thiết bị về phía tải phải có khả năng chịu điện áp xung cấp III (quá điện áp cấp III).
1.1.1.205 Thiết bị sử dụng điện lắp đặt cố định không có yêu cầu đặc biệt về độ sẵn sàng phải có khả năng chịu điện áp xung cấp II (quá điện áp cấp II).
1.1.1.206 Các thiết bị có chứa mạch điện tử, trong đó các biện pháp bảo vệ phải được thực hiện ngoài thiết bị và không được đấu nối cố định vào lưới điện công cộng phải có khả năng chịu điện áp xung cấp I (quá điện áp cấp I). 
1.1.1.207 Phải lắp đặt thiết bị bảo vệ chống quá điện áp để ngăn chặn các hậu quả liên quan đến sinh mạng con người, dịch vụ công cộng, các hoạt động thương mại.
1.1.1.208 Trường hợp hệ thống điện nhà được cấp điện từ một hệ thống có đường dây trên không (trừ các cáp có vỏ bọc và có lớp bảo vệ kim loại nối đất) và số ngày giông sét lớn hơn 25 ngày/năm thì phải lắp đặt thiết bị chống quá điện áp khí quyển với mức bảo vệ không được cao hơn mức quá điện áp cấp II.
Yêu cầu về bảo vệ chống sụt điện áp 
1.1.1.209 Phải có biện pháp phòng ngừa thích hợp trong trường hợp sụt hoặc mất điện áp và sau đó phục hồi trở lại, có thể gây ra nguy hiểm cho người và thiết bị. 
1.1.1.210 Khi đóng điện trở lại mà gây nguy hiểm thì không được đóng tự động.
Các biện pháp chống ảnh hưởng điện từ 
1.1.1.211 Phải áp dụng các biện pháp giảm ảnh hưởng điện từ gồm:
1) Vỏ bọc kim loại của dây cáp phải được nối liên kết với liên kết đẳng thế chung;
2) Tránh khả năng hỗ cảm giữa các mạch điện, mạch tín hiệu và mạch dữ liệu;
3) Cáp điện và cáp tín hiệu phải được đặt tách biệt với nhau về mặt điện từ và nếu thực tế cho phép thì đặt vuông góc với nhau;
4) Sử dụng cáp nhiều ruột đối xứng để nối điện giữa bộ biến tần với động cơ được điều chỉnh tốc độ;
5) Cáp điện và cáp tín hiệu phải được đặt cách biệt với dây dẫn xuống đất của LPS (là dây dẫn tạo ra mạch có điện trở thấp để nối bộ phận thu sét với mạng nối đất sao cho dòng điện sét được dẫn xuống đất một cách an toàn) hoặc ngăn cách bằng màn chắn từ (magnetic shield);
6) Khi chuyển đổi nguồn cấp của hệ thống TN-S phải dùng thiết bị đóng cắt đồng thời ba dây pha và dây trung tính;
7) Khi chuyển đổi nguồn một pha, phải dùng thiết bị đóng cắt đồng thời dây pha và dây trung tính.
1.1.1.212 Phải sử dụng nối đất và liên kết đẳng thế để chống nhiễu điện từ cho mạch điện có số lượng lớn thiết bị thông tin, ứng dụng quan trọng.
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Các yêu cầu chung
1.1.1.213 LPS (gồm LPS bên trong và LPS bên ngoài) phải đáp ứng yêu cầu bảo vệ chống sét đánh trực tiếp vào nhà. 
1.1.1.214 Phải căn cứ vào vị trí có khả năng bị sét đánh và mức độ thiệt hại do sét đánh để quyết định sự cần thiết chống sét cho nhà.
1.1.1.215 Phải tận dụng các kết cấu kim loại của công trình cho LPS để giảm chi phí, nhưng không được làm ảnh hưởng đến chất lượng và mỹ quan của công trình.
1.1.1.216 Toàn bộ toà nhà phải được bảo vệ bằng một LPS kết nối hoàn chỉnh với nhau, không có bộ phận nào của công trình được tách ra để bảo vệ riêng.
LPS bên ngoài
1.1.1.217 Vùng bảo vệ được xác định theo phương pháp quả cầu lăn. Trường hợp chiều cao nhà thấp hơn 20m, thì xác định theo phương pháp góc bảo vệ.
1.1.1.218 LPS bên ngoài gồm các bộ phận: thu sét, dây dẫn xuống đất và mạng nối đất chống sét (gồm các điện cực ngang hoặc đứng được liên kết với nhau).
1.1.1.219 Phải sử dụng LPS cách ly về nhiệt với nhà khi có khả năng xảy ra phát nhiệt và cháy nổ tại nơi thu và dẫn sét. 
1.1.1.220 Phải bố trí bộ phận thu sét (là các kim thu sét hoặc lưới thu sét hoặc kết hợp cả hai) đáp ứng các yêu cầu sau đây:
1) Đặt tại các vị trí trên công trình không nằm trong vùng bảo vệ được xác định theo các phương pháp tại 2.8.2.1; 
2) Trường hợp mái nhà làm bằng vật liệu dễ cháy thì phải đặt cách mái ít nhất là 0,1 m, đối với mái rạ là 0,15 m.
1.1.1.221 Dây dẫn xuống đất phải đáp ứng các yêu cầu sau đây:
1) Số dây dẫn xuống đất không ít hơn 02 và bố trí cách đều nhau theo chu vi (phù hợp với hình dạng kiến trúc) của nhà;
2) Khoảng cách lớn nhất giữa các dây dẫn xuống đất thực hiện theo quy định tại Bảng 3;
3) Dây dẫn xuống đất phải đi theo đường ngắn nhất xuống đất;
4) Dây dẫn xuống đất phải đặt cách các bề mặt dễ cháy của công trình ít nhất là 0,1 m.
1.1.1.222 Mạng nối đất chống sét phải đáp ứng các yêu cầu sau đây:
5) Điện trở nối đất không lớn hơn 10 .
6) Trường hợp mạng nối đất được sử dụng chung cho LPS và các thiết bị khác, điện trở nối đất phải phù hợp với các thiết bị liên quan.
7) Phải có khả năng cách ly được với các dây dẫn xuống đất và phải bố trí một điện cực nối đất tham chiếu để đo và kiểm tra. Điểm kết nối với mạng nối đất phải có khả năng tiếp cận được từ trên mặt đất để thuận tiện cho việc kiểm tra và bảo dưỡng LPS.
Bảng 3 - Khoảng cách lớn nhất giữa các dây dẫn xuống đất theo cấp của LPS
	Cấp của LPS(a)
	I
	II
	III
	IV

	Khoảng cách lớn nhất giữa 
các dây dẫn xuống đất 
m
	10
	10
	15
	20

	(a) Cấp của LPS được xác định theo mức bảo vệ quy định tại 8.2 của TCVN 9888-1:2013


1.1.1.223 Vật liệu và kích thước các phần tử của LPS bên ngoài phải phù hợp với các yêu cầu quy định tại Phụ lục M. 
LPS bên trong 
1.1.1.224 LPS bên trong gồm các phần tử của mạng liên kết đẳng thế, SPD, các màn chắn từ. 
1.1.1.225 LPS bên trong phải được thực hiện bằng một trong các giải pháp sau: 
1) Cách ly về điện giữa LPS bên ngoài với các phần tử có khả năng dẫn điện không thuộc hệ thống điện nhà theo quy định tại 6.3 của TCVN 9888-3:2013;
2) Liên kết đẳng thế chống sét bằng cách nối liên thông LPS với:
a) Các kết cấu kim loại;
b) Các hệ thống bên trong nhà;
c) Các dây dẫn và bộ phận dẫn bên ngoài nối vào nhà.
1.1.1.226 Các giải pháp chống sét khác 
1) Sử dụng màn chắn từ để làm suy giảm điện từ trường của xung sét;
2) Sử dụng SPD hoặc khe phóng điện để hạn chế quá điện áp quá độ và quá dòng đột biến.
Toà nhà cao trên 60 m
1.1.1.227 Phải lắp đặt bộ phận thu sét để bảo vệ phần chiều cao phía trên 60 m của toà nhà và thiết bị lắp đặt trên đó (đặc biệt phần 20 % trên cùng chiều cao toà nhà khi phần này nằm ở độ cao cách mặt đất quá 60 m).
1.1.1.228 Vị trí lắp đặt bộ phận thu sét ở phần cao trên 60 m của toà nhà phải đáp ứng mức bảo vệ chống sét ít nhấtlà cấp IV. 
1.1.1.229 Trường hợp tận dụng các kết cấu kim loại có sẵn bên ngoài nhà để làm bộ phận thu sét thì kích thước của chúng phải đáp ứng các yêu cầu quy định tại Phụ lục M. 
Nhà có chứa các vật liệu dễ cháy nổ hoặc có các khu vực nguy hiểm (hazardous areas)
Bảo vệ chống sét của nhà có chứa các vật liệu dễ cháy nổ và nhà có các khu vực nguy hiểm phải đáp ứng các yêu cầu nêu tại các Phụ lục D.4 và D.5 của TCVN 9888-3:2013.
Nhà có ăng-ten
Ăng-ten đặt trên mái nhà phải nằm trong vùng bảo vệ của LPS và phải được liên kết với LPS. 
Lắp dựng kết cấu 
Trong quá trình lắp dựng kết cấu, tất cả các mảng thép lớn và nhô lên phải được nối đất một cách có hiệu quả. Từ khi bắt đầu tiến hành lắp đặt LPS phải duy trì việc nối đất liên tục.
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Các yêu cầu chung
1.1.1.230 Khi đấu nối nguồn điện riêng (ngoài lưới điện công cộng) vào hệ thống điện nhà phải đáp ứng các yêu cầu về an toàn.
1.1.1.231 Việc đấu nối nguồn điện riêng được quy định cho các trường hợp sau đây: 
1) Hệ thống điện nhà không nối với lưới điện công cộng;
2) Nguồn điện riêng làm nguồn điện dự phòng cho nguồn cấp điện bình thường;
3) Nguồn điện riêng làm việc song song với nhau hoặc với lưới điện công cộng;
4) Kết hợp các trường hợp trên.
Yêu cầu an toàn khi cấp điện từ các nguồn điện riêng
1.1.1.232 Tần số, điện áp, thứ tự pha của nguồn điện riêng đấu nối vào hệ thống điện nhà phải phù hợp với tần số, điện áp và thứ tự pha (đối với nguồn điện ba pha) của hệ thống điện nhà. Khi đưa các nguồn điện vào làm việc song song thì phải đáp ứng thêm điều kiện về góc lệch pha giữa điện áp của các nguồn.
1.1.1.233 Dòng ngắn mạch, dòng chạm đất dự kiến và thiết bị bảo vệ chống ngắn mạch trong hệ thống điện nhà phải phù hợp với từng trường hợp nêu tại 2.9.1.2.
1.1.1.234 Phải có biện pháp để cắt giảm một phần phụ tải của hệ thống điện nhà khi nguồn điện riêng bị quá tải. 
Biện pháp an toàn khi chuyển sang nguồn điện dự phòng 
1.1.1.235 Nguồn điện dự phòng là nguồn điện để duy trì cấp điện cho toàn bộ hoặc một phần của hệ thống điện nhà khi nguồn cấp điện bình thường bị gián đoạn.
1.1.1.236 Phải có biện pháp phòng chống thao tác nhầm khi chuyển đổi nguồn điện.
Yêu cầu về tách dây trung tính
Dây trung tính của nguồn điện dự phòng phải được lắp đặt tách biệt với dây trung tính của nguồn điện bình thường.
Bảo vệ quá tải đối với máy phát điện dự phòng cho bơm chữa cháy 
Thiết bị bảo vệ quá tải của máy phát điện dự phòng cho bơm chữa cháy chỉ được đưa tín hiệu cảnh báo bằng chuông hoặc còi, không được tự động cắt điện của máy phát điện này. 
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Yêu cầu chung 
Hệ thống điện nhà trong những khu vực đặc biệt (là khu vực có hoạt động đặc biệt hoặc có điều kiện đặc biệt) phải đáp ứng tất cả các yêu cầu của Quy chuẩn này với các bổ sung hoặc thay đổi quy định tại các mục từ 2.10.2 đến 2.10.6.
Yêu cầu đối với khu vực có bồn tắm hoặc vòi hoa sen
1.1.1.237 Hệ thống điện nhà tại nơi đặt bồn tắm, vòi hoa sen và không gian lân cận phải được thiết kế, lắp đặt phù hợp với yêu cầu về đảm bảo an toàn điện. 
1.1.1.238 Việc phân loại thành ba vùng 0, 1 và 2 theo mức độ nguy hiểm về điện quy định tại các Hình N.1 và N.2 của Phụ lục N.
1.1.1.239 Khi sử dụng ELV được cấp từ nguồn SELV hoặc PELV, phải bảo vệ chống tiếp xúc trực tiếp với tất cả các thiết bị điện bằng tấm chắn hay vỏ ngoài có cấp bảo vệ thấp nhấtlà IPXXB hoặc IP2X; bọc cách điện chịu được điện áp thử nghiệm có giá trị hiệu dụng 500 V xoay chiều trong 1 min. Không cho phép bảo vệ chống tiếp xúc trực tiếp bằng chướng ngại vật hoặc đặt ngoài giới hạn thể tích trong tầm với.
1.1.1.240 Phải thực hiện các biện pháp bảo vệ bổ sung bằng liên kết đẳng thế phụ, sử dụng RCD với dòng tác động danh định không lớn hơn 30 mA cho tất cả các mạch điện, trừ trường hợp mạch điện được cách ly về điện chỉ cấp điện cho một thiết bị duy nhất và sử dụng nguồn SELV hoặc PELV.
1.1.1.241 Cấp bảo vệ của thiết bị điện (theo Phụ lục B) lắp đặt trong vùng 0 phải là IPX7; trong các vùng 1 và 2 là IPX4. Trường hợp trong các vùng 1 và 2 mà tia nước có thể phun vào thì phải là IPX5.
1.1.1.242 Đường dẫn điện cấp cho các thiết bị đặt trong các vùng 0, 1, 2 phải thực hiện như sau:
1) Chôn ngầm trong tường ở độ sâu ít nhất là 5 cm;
2) Đi ngang hoặc thẳng đứng ngoài tường, sau đó xuyên qua tường ở phía sau thiết bị.
1.1.1.243 Thiết bị đóng cắt và điều khiển không được đặt trong vùng 0.
1.1.1.244 Trong vùng 1 phụ kiện, kể cả ổ cắm của mạch điện được cấp từ nguồn SELV hoặc nguồn PELV phải có điện áp danh định không lớn hơn 25 V. Nguồn cấp phải đặt ngoài các vùng 0 và 1.
1.1.1.245 Trong vùng 2 phụ kiện, kể cả ổ cắm của mạch điện phải được cấp từ nguồn SELV hoặc nguồn PELV. Nguồn cấp phải đặt ngoài các vùng 0 và 1.
1.1.1.246  Thiết bị sử dụng điện trong vùng 0 phải đáp ứng đồng thời các điều kiện sau:
1) Theo hướng dẫn của nhà chế tạo;
2) Đấu nối cố định và lâu dài;
3) Sử dụng ELV từ nguồn SELV.
2.10.2.11 Thiết bị sử dụng điện trong vùng 1 phải đáp ứng đồng thời các điều kiện sau:
1) Theo hướng dẫn của nhà chế tạo;
2) Đấu nối cố định và lâu dài.
Yêu cầu đối với bể bơi và đài phun nước
1.1.1.247 Hệ thống điện nhà tại nơi có bể bơi, đài phun nước và các khu vực lân cận, tại đó nguy cơ bị điện giật tăng lên phải được thiết kế, lắp đặt phù hợp với các yêu cầu về an toàn điện.
1.1.1.248 Việc phân loại thành ba vùng 0, 1 và 2 theo mức độ nguy hiểm về điện quy định tại các Hình N.3, N.4 và N.5 của Phụ lục N.
1.1.1.249 Không được áp dụng biện pháp sử dụng vật cản, đặt ngoài giới hạn thể tích trong tầm với để bảo vệ chống điện giật do tiếp xúc trực tiếp. Không được dùng biện pháp bảo vệ bằng sàn, tường không dẫn điện, mạch vòng đẳng thế không nối đất, mạch điện tách biệt cấp điện cho nhiều thiết bị sử dụng điện.
1.1.1.250 Phải nối tất cả các phần tử dẫn điện bên ngoài vào dây PE của các vỏ kim loại của thiết bị điện đặt trong các vùng 0, 1, 2 (vòng đẳng thế bổ sung tại chỗ). Trong cácvùng 0 và 1 của các bể bơi phải sử dụng ELV không lớn hơn 12 V từ nguồn SELV đặt ngoài các vùng 0 và 1. Các trường hợp khác phải sử dụng điện áp siêu thấp, nguồn đặt ngoài các vùng 0 và 1 và chỉ cấp cho một thiết bị duy nhất, hoặc tự động cắt điện bằng RCD dòng điện tác động không lớn hơn 30 mA, hoặc bằng mạch điện tách biệt trong các vùng 0 và 1 của các đài phun nước và vùng 2 của các bể bơi.
1.1.1.251 Không được dùng nguồn PELV cho bảo vệ bằng ELV. Khi sử dụng nguồn SELV, phải bảo vệ chống tiếp xúc trực tiếp với tất cả các thiết bị điện bằng tấm chắn hay vỏ ngoài có cấp bảo vệ thấp nhấtlà IP2X hoặc IPXXB; bọc cách điện chịu được điện áp thử nghiệm có giá trị hiệu dụng là 500 V xoay chiều trong 1 min. 
1.1.1.252 Phải nối dây bảo vệ mạch vòng đẳng thế của tất cả các phần tử dẫn điện bên ngoài hệ thống điện nhà có khả năng đưa điện thế từ ngoài vào các vùng 0, 1, 2 với dây PE của vỏ kim loại của thiết bị đặt trong các vùng đó.
1.1.1.253 Phải sử dụng thiết bị điện có cấp bảo vệ tương ứng với mã IP (IP code) như quy định tại Bảng 4. 
Bảng 4 - Mã IP thấp nhất cho phép của thiết bị điện
	Vùng
	Ngoài trời có phun nước khi làm vệ sinh
	Ngoài trời không phun nước
	Trong nhà, có phun nước khi làm vệ sinh
	Trong nhà, không phun nước

	0
	IPX5 và IPX8
	IPX8
	IPX5 và IPX8
	IPX8

	1
	IPX5
	IPX4
	IPX5
	IPX4

	2
	IPX5
	IPX4
	IPX5
	IPX2


1.1.1.254 Đường dẫn điện
1) Trong các vùng 0, 1 và 2, các đường dẫn điện không được có vỏ bọc bằng kim loại có khả năng tiếp xúc vào; các vỏ bọc bằng kim loại không có khả năng tiếp xúc vào phải nối với vòng đẳng thế phụ.
2) Trong các vùng 0 và 1 không được đặt các đường dẫn điện để cấp điện cho các thiết bị bên ngoài các vùng đó.
3) Phải chôn ngầm ở độ sâu ít nhất là 5 cm, hoặc bảo vệ bằng một RCD, dòng điện tác động không lớn hơn 30 mA, hoặc dùng nguồn SELV, hoặc dùng mạch điện tách biệt đối với các mạch điện đặt trong vùng 2 hoặc trên tường, trần, sàn giới hạn các vùng để cấp điện cho các thiết bị đặt ngoài các vùng đó. 
4) Phải dùng các loại cáp được nhà chế tạo xác nhận có thể thường xuyên tiếp xúc với nước để lắp đặt cho các đài phun nước.
5) Trong các đài phun nước không có dự kiến cho người đi vào, các cáp hoặc dây dẫn trong các ống phi kim loại để cấp điện cho các thiết bị đặt ở vùng 0 phải đặt trên bờ bể nước, cách bể nước khoảng xa nhất có thể và đi đến thiết bị bằng con đường ngắn nhất; cáp và dây dẫn luồn trong ống phi kim loại đặt trong các vùng 0 và 1 phải được bảo vệ cơ thích hợp.
6) Không được bố trí các hộp nối trong vùng 0. Trong vùng 1 chỉ được dùng hộp nối cho mạch điện từ nguồn SELV.
1.1.1.255 Thiết bị đóng cắt, điều khiển
1) Không được lắp đặt thiết bị đóng cắt, điều khiển trong vùng 0;
2) Trường hợp đặt thiết bị đóng cắt, điều khiển, ổ cắm trong vùng 1 thì phải dùng mạch điện từ nguồn SELV và phải đặt nguồn cấp điện ngoài các vùng 0 và 1; nếu đặt nguồn cấp điện trong vùng 2, mạch cấp điện cho nguồn cấp điện này phải được bảo vệ bằng RCD, dòng điện tác động không lớn hơn 30 mA;
3) Trường hợp đặt thiết bị đóng cắt, điều khiển, ổ cắm trong vùng 2 thì phải bảo vệ bằng một trong các biện pháp sau: 
a) Sử dụng nguồn SELV và phải đặt nguồn cấp điện ngoài các vùng 0 và 1; Nếu đặt nguồn cấp điện ở vùng 2, mạch cấp điện cho nguồn này phải được bảo vệ bằng RCD, dòng điện tác động không lớn hơn 30 mA; 
b) Tự động cắt nguồn cấp điện cùng với bảo vệ bổ sung sử dụng RCD, dòng điện tác động không lớn hơn 30 mA;
c) Sử dụng mạch điện tách biệt, được cấp điện riêng rẽ bởi một nguồn tách biệt, đặt ngoài các vùng 0 và 1 và nếu nguồn cấp cho mạch tách biệt đặt trong vùng 2, mạch cấp điện cho nguồn này phải được bảo vệ bằng RCD, dòng điện tác động không lớn hơn 30 mA.
1.1.1.256  Các thiết bị khác của bể bơi
1) Các thiết bị sử dụng điện trong các vùng 0 và 1 phải là thiết bị chuyên dùng cho bể bơi và được lắp đặt cố định.
2) Các thiết bị làm vệ sinh bể bơi đấu nối cố định, sử dụng trong cácvùng 0 và 1 phải được cấp điện từ nguồn SELV điện áp không lớn hơn 12 V, với nguồn cấp điện đặt ngoài các vùng 0 và 1; Nếu nguồn cấp điện đặt trong vùng 2, phải thực hiện theo quy định tại Điểm c của 2.10.3.9.
3) Bơm cấp nước hoặc thiết bị điện chuyên dùng cho bể bơi đặt ở trong phòng bơm sát cạnh bể bơi và có thể tiếp cận qua một cánh cửa phải được bảo vệ bằng một trong các cách sau đây:
a) Sử dụng nguồn SELV, điện áp không lớn hơn 12 V, nguồn đặt ngoài các vùng 0 và 1, và nếu nguồn đặt ở vùng 2, phải thực hiện theo quy định tại 2.10.3.9.
b) Dùng mạch điện tách biệt, với các điều kiện sau:
· Máy bơm hoặc các thiết bị khác nối với bể bơi dùng ống nước không dẫn điện; 
· Phòng bơm chỉ có thể mở cửa được bằng chìa khóa hoặc dụng cụ; 
· Tất cả mọi thiết bị điện đặt trong phòng bơm có cấp bảo vệthấp nhấtlà IPX5 hay có vỏ bảo vệ cùng cấp này;
c) Tự động cắt nguồn cấp điện và đồng thời thực hiện các điều kiện sau: 
· Ống nối từ máy bơm (hay thiết bị khác) vào bể bơi phải sử dụng loại làm bằng vật liệu không dẫn điện, trường hợp ống nối bằng kim loại thì phải được nối với vòng đẳng thế của bể bơi; 
· Cửa của phòng bơm chỉ có thể mở được bằng chìa khóa hoặc bằng dụng cụ; 
· Các thiết bị điện đặt trong phòng bơm phải có cấp bảo vệthấp nhấtlà IPX5 hay có vỏ bảo vệ cấp này; 
· Phải bố trí vòng đẳng thế bổ sung; 
· Thiết bị điện phải được bảo vệ bằng RCD, dòng điện tác động không lớn hơn 30 mA;
4) Bộ đèn tiếp xúc với nước, chiếu sáng dưới nước của bể bơi phải phù hợp với tiêu chuẩn đặt dưới nước. Bộ đèn đặt trong hốc kín nước ở thành bể được cấp điện và thao tác từ phía sau, phải lắp đặt sao cho không tạo mạch dẫn điện dù vô tình hay hữu ý giữa vỏ của đèn với các bộ phận dẫn điện của hốc đặt đèn.
1.1.1.257  Các thiết bị điện ở các vùng 0 và 1 của đài phun nước phải được thiết kế và lắp đặt để không thể chạm vào được.
1.1.1.258  Yêu cầu đặc biệt đối với việc lắp đặt thiết bị điện hạ áp trong vùng 1 của bể bơi
1) Các thiết bị cố định chuyên dùng cho bể bơi, được cấp điện bằng điện hạ áp phải đáp ứng đồng thời các điều kiện sau:
a) Có vỏ bọc tương đương với một cách điện bổ sung và có bảo vệ chống va đập;
b) Quy định tại 2.10.3.11;
c) Khi mở cửa nơi đặt thiết bị phải tự động cắt mạch của mọi dây dẫn cấp điện cho các thiết bị đặt bên trong; cáp và các phương tiện cắt mạch điện phải có cách điện cấp 2 hoặc tương đương.
2) Các đèn chiếu sáng được cấp điện từ nguồn khác với SELV – 12 V lắp đặt trên tường hoặc trần trong vùng 1 của các bể bơi không có vùng 2 phải có mạch điện được bảo vệ bằng cách tự động cắt nguồn điện và có bảo vệ bổ sung bằng RCD, dòng điện tác động không lớn hơn 30 mA và độ cao của bộ phận thấp nhất của đèn phải cách giới hạn dưới của vùng 1 ít nhất là 2 m.
1.1.1.259  Sưởi sàn và trần:
Các phần tử sưởi điện chôn ngầm dưới sàn phải được bảo vệ bằng một trong hai biện pháp sau đây:
1) SELV có nguồn cấp điện đặt ngoài các vùng 0 và 1. Nếu đặt trong vùng 2 thì phải thực hiện theo quy định tại 2.10.3.10;
2) Tự động cắt nguồn cấp điện. Phần tử sưởi phải được phủ bởi một lưới hoặc tấm kim loại chôn ngầm và nối với vòng đẳng thế phụ; mạch cấp điện phải có bảo vệ bổ sung bằng RCD, dòng điện tác động không lớn hơn 30 mA.
Yêu cầu đối với phòng hoặc cabin có chứa phần tử gia nhiệt sinh hơi
1.1.1.260 Phải có biện pháp bảo đảm an toàn đối với hệ thống điện nhà cấp điện cho các cabin sinh hơi lắp đặt tại chỗ và các phòng có đặt phần tử gia nhiệt sinh hơi hoặc các máy đun nóng sinh hơi (sau đây gọi chung là phòng sinh hơi).
1.1.1.261 Không áp dụng các yêu cầu của 2.10.4 cho các cabin sinh hơi chế tạo sẵn. Khu vực có lắp đặt bồn tắm hoặc vòi hoa sen nước lạnh thì thực hiện theo quy định tại 2.10.2.
1.1.1.262 Việc phân loại thành ba vùng 1, 2 và 3 theo mức độ nguy hiểm về điện quy định tại Hình N.6 của Phụ lục N. 
1.1.1.263 Biện pháp đảm bảo an toàn
1) Khi sử dụng nguồn SELV và nguồn PELV để bảo vệ thì việc bảo vệ chống tiếp xúc trực tiếp cho mọi thiết bị điện phải thực hiện bằng một trong hai biện pháp sau đây:
a) Sử dụng rào chắn hoặc vỏ bọc có cấp bảo vệ thấp nhấtlà IPXXB hoặc IP2X;
b) Sử dụng loại có cách điện chịu được điện áp thử nghiệm hiệu dụng 500 V xoay chiều trong 1 min;
2) Không được áp dụng biện pháp bảo vệ chống tiếp xúc trực tiếp bằng vật cản, bằng cách đặt ngoài phạm vi giới hạn thể tích trong tầm với;
3) Phải có bảo vệ bổ sung cho tất cả các mạch điện của phòng sinh hơi, trừ phần tử gia nhiệt sinh hơi hoặc máy đun nóng sinh hơi, bằng cách sử dụng một hoặc nhiều RCD, dòng điện tác động không lớn hơn 30 mA;
4) Không được sử dụng các biện pháp bảo vệ chống tiếp xúc gián tiếp bằng sàn, tường không dẫn điện và bằng vòng đẳng thế không nối đất.
1.1.1.264 Các thiết bị điện phải có cấp bảo vệ thấp nhất là IP24. Nếu dự kiến việc làm vệ sinh bằng tia nước phun thì các thiết bị điện phải có cấp bảo vệ thấp nhấtlà IPX5.
1.1.1.265 Trong vùng 1 không được đặt các thiết bị điện, trừ phần tử gia nhiệt sinh hơi hoặc máy đun nóng sinh hơi. Trong vùng 3 thiết bị lắp đặt phải chịu được nhiệt độ ít nhất là 125 0C và lớp cách điện của dây dẫn chịu được nhiệt độ ít nhất là 170 0C.
1.1.1.266 Trường hợp bắt buộc phải đặt trong các vùng 1 và 3 thì đường dẫn điện phải chịu được nhiệt độ quy định tại 2.10.4.6; các ống kim loại và vỏ kim loại của cáp phải được thiết kế và lắp đặt sao cho không thể chạm vào khi làm việc bình thường.
1.1.1.267 Các thiết bị đóng cắt và điều khiển phải lắp đặt ngoài phòng sinh hơi hoặc cabin sinh hơi, trừ trường hợp các thiết bị đóng cắt và điều khiển này là một bộ phận của phần tử gia nhiệt sinh hơi hoặc máy đun nóng sinh hơi hoặc của các thiết bị khác lắp cố định trong vùng 2 theo hướng dẫn của nhà chế tạo.
1.1.1.268 Không được bố trí ổ cắm điện bên trong phòng sinh hơi.
Yêu cầu đối với khu vực y tế
1.1.1.269 Hệ thống điện nhà tại các khu vực y tế (là nơi để tiếp nhận, thăm khám, chữa trị, xử lý thẩm mỹ, theo dõi và chăm sóc bệnh nhân) và các bệnh viện thú y phải đáp ứng các yêu cầu về an toàn điện. Quy định này không áp dụng cho các thiết bị điện y tế.
1.1.1.270 Phải thực hiện các biện pháp để bảo đảm an toàn điện cho ba nhóm của khu vực y tế gồm: 
1) Nhóm 0 là khu vực y tế không sử dụng bộ phận áp sát (là bộ phận của thiết bị điện y tế khi làm việc bình thường nhất thiết phải tiếp xúc vật lý với bệnh nhân, hoặc có thể đưa vào tiếp xúc với bệnh nhân, hoặc bệnh nhân cần chạm vào).
2) Nhóm 1 là khu vực y tế có sử dụng các bộ phận áp sát bên ngoài cơ thể bệnh nhân hoặc đưa sâu vào bất kì bộ phận nào của cơ thể bệnh nhân;
3) Nhóm 2 là khu vực y tế có sử dụng bộ phận áp sát cho những công việc sinh tử mà nếu mất điện sẽ gây ra nguy hiểm đến tính mạng của bệnh nhân.
1.1.1.271 Hệ thống điện nhà tại khu vực y tế phải đáp ứng yêu cầu chuyển đổi các phụ tải ưu tiên từ nguồn điện bình thường sang nguồn điện dự phòng.
1.1.1.272 Biện pháp đảm bảo an toàn
1) Biện pháp bảo vệ bằng bọc cách điện hoặc rào chắn là biện pháp chủ yếu.
2) Trường hợp sử dụng SELV và PELV trong các khu vực các nhóm 1 và 2 thì điện áp danh định của các thiết bị điện không được vượt quá 25 V. Trong các khu vực nhóm 2, các vỏ kim loại của thiết bị phải nối vào vòng đẳng thế.
3) Biện pháp bảo vệ bằng vật cản và bằng cách đặt ngoài giới hạn thể tích trong tầm với không được áp dụng.
4) Giới hạn điện áp an toàn được chấp nhận không lớn hơn 25 V.
5) Mạch điện cuối cùng của sơ đồ TN-S trong khu vực thuộc nhóm 1 với dòng điện đến 32 A phải có RCD với dòng điện tác động không lớn hơn 30 mA. Trong các khu vực thuộc nhóm 2, không được dùng RCD với dòng điện tác động không quá 30 mA trừ các mạch điện cấp cho bàn mổ; các thiết bị X quang di động được đưa vào khu vực thuộc nhóm 2; các thiết bị có công suất danh định lớn hơn 5 kVA; các thiết bị không quan trọng (không liên quan đến duy trì sự sống của con người). 
Trong các khu vực thuộc các nhóm 1 và 2 không được dùng các RCD ngoài loại A và B;
6) Đối với sơ đồ TT: Trong các khu vực thuộc các nhóm 1 và 2 phải thực hiện mọi quy định nêu tại Điểm đ và trong tất cả các trường hợp đó đều phải dùng RCD;
7) Đối với sơ đồ IT: Phải dùng sơ đồ IT cho các mạch cấp điện cho các thiết bị điện y tế có tính chất quyết định đến sinh mạng của bệnh nhân, các thiết bị phẫu thuật và thiết bị trong không gian xung quanh bệnh nhân (là không gian mà bệnh nhân có thể chạm trực tiếp hoặc qua người khác chạm vào các bộ phận của thiết bị điện y tế) trong các khu vực thuộc nhóm 2 (ngoài những thiết bị thuộc nhóm 2 nêu tại Điểm 5). Mỗi nhóm phòng có cùng một chức năng phải dùng một sơ đồ IT riêng biệt. Trong sơ đồ IT phải có thiết bị giám sát cách điện đáp ứng các yêu cầu sau:
a) Tổng trở xoay chiều của thiết bị giám sát không được nhỏ hơn 100 kΩ;
b) Điện áp đo của thiết bị giám sát không được lớn hơn 25 V một chiều;
c) Dòng điện đo, ngay cả khi có sự cố cũng không được lớn hơn 1 mA;
d) Khi điện trở cách điện của mạch điện được giám sát giảm xuống còn 50 kΩ thì thiết bị giám sát phải cảnh báo; phải có thiết bị để xác định vị trí hư hỏng cách điện.
e) Mỗi sơ đồ IT dùng trong khu vực y tế phải có tín hiệu cảnh báo bằng âm thanh và ánh sáng đặt tại chỗ nhân viên của đơn vị y tế có thể giám sát được; phải có bộ phận kiểm soát quá tải và nhiệt độ máy biến áp chuyên dùng cho y tế trong sơ đồ IT;
8) Trong mỗi khu vực y tế thuộc các nhóm 1 và 2 phải có vòng đẳng thế phụ trong không gian xung quanh bệnh nhân.
1.1.1.273 Các yêu cầu đối với thiết bị điện trong các khu vực y tế thực hiện theo 710.5 của TCVN 7447-7-710:2006.
1.1.1.274 Việc kiểm tra khi đưa vào sử dụng và kiểm tra định kỳ thực hiện theo 710.6 của TCVN 7447-7-710:2006.
Yêu cầu đối với trang bị điện cho chiếu sáng bằng ELV
1.1.1.275 Bảo vệ chống điện giật và bảo vệ chống quá dòng:
1) Hệ thống chiếu sáng bằng ELV phải sử dụng từ nguồn SELV; 
2) Nguồn cấp cho nguồn SELV phải lắp đặt cố định. Các máy biến áp trong mạch thứ cấp làm việc song song phải được mắc song song trong mạch sơ cấp và có đặc tính về điện giống hệt nhau. Khi các máy biến áp vận hành song song thì mạch sơ cấp phải được nối cố định với thiết bị cách ly chung để cách ly và đóng cắt;
3) Mạch SELV phải được bảo vệ chống quá dòng bằng thiết bị bảo vệ chung hoặc thiết bị bảo vệ dùng cho từng mạch SELV.
1.1.1.276 Bảo vệ chống cháy:
1) Đèn và các phụ kiện của đèn phải được thiết kế, lắp đặt sao cho tránh nguy hiểm về nhiệt độ cho các vật liệu và môi trường xung quanh;
2) Các thiết bị, dây dẫn của hệ thống chiếu sáng bằng ELV phải đáp ứng các yêu cầu về chống cháy.
3) Phải tuân thủ các hướng dẫn của nhà chế tạo, kể cả hướng dẫn về lắp đặt trên các bề mặt dễ cháy hoặc không cháy;
4) Máy biến áp phải chịu được ngắn mạch và được bảo vệ ở phía sơ cấp phù hợp với các yêu cầu sau:
a) Giám sát liên tục dòng điện của các đèn;
b) Tự động cắt mạch cấp điện trong vòng 0,3 s nếu công suất của mạch vượt quá 60 W;
c) Khi có hư hỏng vẫn đảm bảo an toàn.
1.1.1.277 Hệ thống đường dẫn điện cho chiếu sáng bằng ELV phải:
1) Đặt dây dẫn trong ống, hộp;
2) Phù hợp với yêu cầu của hệ thống chiếu sáng bằng đèn sợi nung;
3) Phù hợp với yêu cầu của hệ thống ray tiếp xúc dùng cho chiếu sáng;
4) Không sử dụng phần kết cấu của nhà làm vật dẫn điện. 
1.1.1.278 Tiết diện dây dẫn phải đáp ứng các yêu cầu sau:
1) Dây dẫn nối với đầu ra của nguồn cấp điện (máy biến áp hoặc bộ chuyển đổi) phù hợp với dòng điện tải;
2) Trường hợp treo đèn chiếu sáng trên dây dẫn nối với đầu ra của nguồn cấp điện thì tiết diện theo độ bền cơ nhỏ nhất là 4 mm2.
1.1.1.279 Thiết bị cách ly, đóng cắt, bảo vệ và các thiết bị khác sử dụng trong hệ thống chiếu sáng bằng ELV phải đáp ứng các yêu cầu sau:
1) Bố trí ở vị trí dễ tiếp cận;
2) Có biển báo về nơi lắp đặt thiết bị bảo vệ;
3) Có nhãn mác hoặc biển nhận dạng mạch điện và mục đích bảo vệ;
4) Lắp đặt cố định ở vị trí trần giả hoặc tương tự;
5) Sử dụng đèn điện tiết kiệm năng lượng, đáp ứng yêu cầu về độ rọi, an toàn;
6) Thiết bị bảo vệ lắp cố định trong mạch điện;
7) Nguồn SELV và thiết bị bảo vệ của nó phải được lắp đặt sao cho:
a) Tránh tác động cơ trong đấu nối điện;
b) Được chống hoặc đỡ đảm bảo an toàn;
c) Không bị quá nhiệt do cách nhiệt.
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Hệ thống điện nhà phải được kiểm tra lần đầu trước khi nghiệm thu đưa vào sử dụng và kiểm tra định kỳ trong quá trình sử dụng.
Trong quá trình kiểm tra phải có biện pháp bảo đảm an toàn cho người và thiết bị.
Việc kiểm tra gồm các bước như sau:
1) Kiểm tra trực quan;
2) Kiểm tra bằng thử nghiệm;
3) Lập báo cáo kết quả kiểm tra.
Sau khi kết thúc công việc, người kiểm tra phải ký văn bản xác nhận kết quả kiểm tra.
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Kiểm tra trực quan phải thực hiện trong tình trạng hệ thống điện nhà không có điện và trước khi kiểm tra bằng thử nghiệm.
Kiểm tra trực quan phải bao gồm ít nhất là các nội dung sau đây:
1) Các biện pháp bảo đảm an toàn chống điện giật;
2) Các biện pháp bảo đảm an toàn chống cháy lan;
3) Việc lựa chọn và lắp đặt các thiết bị bảo vệ, giám sát;
4) Việc lựa chọn và lắp đặt dây dẫn;
5) Việc lựa chọn và lắp đặt thiết bị đóng cắt và cách ly;
6) Việc lựa chọn, lắp đặt thiết bị và biện pháp bảo vệ thích hợp với các ảnh hưởng từ bên ngoài;
7) Nhận dạng đúng dây trung tính (dây N) và dây PE;
8) Có các sơ đồ cùng với các thông tin cần thiết trên tủ điện;
9) Nhận biết các mạch điện;
10) Tình trạng của các mối đấu, nối;
11) Sự có mặt đầy đủ và phù hợp của các dây PE, bao gồm cả các vòng đẳng thế chính và phụ;
12) Khả năng tiếp cận để thao tác và bảo trì;
13) Thiết bị đóng cắt một cực không lắp đặt trên dây N;
14) Việc lựa chọn, lắp đặt LPS. 
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Phải tiến hành thử nghiệm (nếu có các phần tử cần kiểm tra) theo các nội dung chủ yếu sau:
1) Tính liên tục của dây PE, của mạch đẳng thế chính và phụ;
2) Điện trở cách điện của hệ thống điện nhà;
3) Biện pháp bảo vệ bằng mạch điện tách biệt; nguồn SELV hoặc nguồn PELV;
4) Điện trở cách điện của sàn và tường cách điện;
5) Biện pháp bảo vệ bổ sung bằng RCD độ nhạy cao;
6) Tự động cắt nguồn cấp điện;
7) Thứ tự pha;
8) Thử nghiệm chức năng;
9) Điện trở nối đất của LPS.
Trường hợp có kết quả thử nghiệm không đạt yêu cầu thì phải tìm và sửa chữa sai sót, sau đó phải thử nghiệm lại, kể cả những thử nghiệm trước đó mà kết quả có thể bị ảnh hưởng.
Phải thử nghiệm tính liên tục của dây PE, bao gồm cả mạch vòng đẳng thế chính và phụ bằng nguồn điện một chiều hoặc xoay chiều.
Đo điện trở cách điện giữa các dây tải điện từng đôi một và giữa từng dây tải điện với đất của hệ thống điện nhà; Kết quả đo không được thấp hơn trị số quy định tại Bảng 5.
Bảng 5 - Điện trở cách điện thấp nhất cho phép
	Điện áp danh định của mạch điện 
(V) 
	Điện áp thử nghiệm
(V)
	Điện trở cách điện thấp nhất cho phép
(MΩ)

	≤ 50
	250
	0,5

	Từ trên 50 đến dưới 500
	500
	1,0


Phải tiến hành thử nghiệm biện pháp bảo vệ bằng ELV và mạch điện tách biệt bằng cách đo điện trở cách điện giữa mạch điện có ELV hoặc mạch điện tách biệt đã được đấu các thiết bị dùng điện với các mạch điện khác và với đất; Kết quả đo không được thấp hơn trị số quy định tại Bảng 5.
Phải sử dụng thiết bị phù hợp để đo điện trở cách điện của sàn và tường cách điện; Kết quả đo phải lớn hơn 50 kΩ.
Phải tiến hành thử tác động của RCD độ nhạy cao dùng làm phương tiện trong biện pháp bảo vệ bổ sung.
Phải thực hiện kiểm tra các điều kiện của biện pháp bảo vệ bằng cách tự động cắt nguồn cấp điện để chống tiếp xúc trực tiếp như sau:
1) Đối với sơ đồ TN-S: Phải đo tổng trở của mạch sự cố Zs; Kết quả đo phải đáp ứng điều kiện
Zs x Ia ≤ Uo    					(6)
trong đó:
Zs :	là tổng trở của mạch sự cố, bao gồm nguồn cấp điện, dây tải điện, dây PE từ nguồn cấp điện đến điểm sự cố (Ω);
Ia :	là dòng điện để thiết bị bảo vệ tác động cắt điện trong phạm vi thời gian quy định (A);
Uo :	là điện áp giữa dây pha với đất (V).
2) Đối với sơ đồ TT: Phải đo điện trở nối đất của hệ thống điện nhà; Kết quả đo phải đáp ứng điều kiện quy định tại 2.4.2.3.
3) Đối với sơ đồ IT:
a)  Phải tính hoặc đo dòng điện khi có sự cố thứ nhất. 
b) Phải đo dòng điện sự cố nếu không tính được dòng điện này do không biết hết các thông số của mạch điện;
c) Phải kiểm tra điều kiện của sự cố và thử nghiệm giống như đối với sơ đồ nối đất TN-S (ngắn mạch hai pha) khi có sự cố điểm thứ hai.
Phải tiến hành thử nghiệm thứ tự pha cho hệ thống điện nhà.
 Phải kiểm tra sự hoạt động đúng với chức năng của các tổ hợp thiết bị.
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Trước khi tiến hành kiểm tra định kỳ, phải xem xét các kết quả kiểm tra và các kiến nghị của lần kiểm tra trước.
Khi kiểm tra định kỳ phải thực hiện một số nội dung quy định tại 3.2 và 3.3, nhằm mục đích:
1) Bảo đảm an toàn cho người và vật nuôi;
2) Bảo đảm phòng chống cháy do các phần tử của hệ thống điện nhà bị hư hỏng trong quá trình sử dụng gây ra;
3) Kiểm tra các trị số chỉnh định của các thiết bị bảo vệ, giám sát;
4) Xác nhận hệ thống điện nhà không bị hư hỏng, không ảnh hưởng đến bảo vệ an toàn.
Chu kỳ kiểm tra định kỳ được xác định căn cứ vào loại hệ thống điện nhà, chế độ sử dụng, chất lượng bảo trì và các ảnh hưởng bên ngoài.
Thời gian tối đa giữa các kỳ kiểm tra phải căn cứ vào các quy định của cơ quan có thẩm quyền.
Báo cáo kiểm tra định kỳ phải gồm các nội dung sau:
1) Các phần tử của hệ thống điện nhà đã được kiểm tra;
2) Các hạng mục, phần tử chưa thực hiện được theo yêu cầu;
3) Các hư hỏng;
4) Những tồn tại có thể phát triển thành hư hỏng gây nguy hiểm;
5) Các kiến nghị về thời hạn của kỳ kiểm tra tiếp theo.
[bookmark: _Toc492886911][bookmark: _Toc29891405]TỔ CHỨC THỰC HIỆN
4.1	Bộ Xây dựng chịu trách nhiệm phổ biến, hướng dẫn áp dụng QCVN 12:2020/BXD.
4.2	Các cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng chịu trách nhiệm tổ chức kiểm tra, thanh tra việc thực hiện Quy chuẩn này trong hoạt động thiết kế, thẩm tra thiết kế, xây dựng, nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng và bảo trì theo quy định của pháp luật hiện hành.
4.3	Trong quá trình triển khai áp dụng quy chuẩn này, nếu có vướng mắc, các ý kiến gửi về Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường (Bộ Xây dựng).




Phụ lục A
(Quy định)
Giới hạn thể tích trong tầm với

[image: Hinh A]Giới hạn thể tích trong
tầm với


CHÚ THÍCH: S là bề mặt có người hoạt động.

Hình H.1 - Xác định giới hạn thể tích trong tầm với



Phụ lục B
(Quy định)
Cấp bảo vệ của thiết bị điện
Mã IP (tiếng Anh là IP Code) của thiết bị điện thể hiện cấp (mức độ) bảo vệ của thiết bị điện đặt trong vỏ, hộp hoặc lưới bảo vệ. Cụ thể như sau:
· Chữ số thứ nhất (từ số 0 đến 6) sau chữ IP cho biết mức độ bảo vệ chống các vật rắn:
0 - không được bảo vệ;
1 - được bảo vệ chống các vật rắn kích thước trên 50 mm (ví dụ như tiếp xúc vô tình bằng tay);
2 - được bảo vệ chống các vật rắn kích thước trên 12,5 mm (ví dụ như ngón tay);
3 - được bảo vệ chống các vật rắn kích thước trên 2,5 mm (ví dụ như dụng cụ, đinh vít …);
4 - được bảo vệ chống các vật rắn kích thước trên 1 mm (ví dụ như dụng cụ nhỏ, dây nhỏ);
5 - được bảo vệ chống bụi (không phủ bụi);
6 - được bảo vệ hoàn toàn chống bụi.
· Chữ số thứ 2 (từ 0 đến 8) sau chữ IP cho biết mức độ bảo vệ chống nước xâm nhập:
0 - không được bảo vệ;
1 - được bảo vệ chống giọt nước rơi thẳng đứng;
2 - được bảo vệ chống dòng nước rơi nghiêng 150 so với đường thẳng đứng;
3 - được bảo vệ chống dòng nước mưa rơi nghiêng 600 so với đường thẳng đứng;
4 - được bảo vệ chống dòng nước rơi theo mọi hướng;
5 - được bảo vệ chống dòng nước phun theo mọi hướng;
6 - được bảo vệ hoàn toàn chống tia nước bắn theo mọi hướng;
7 - được bảo vệ chống hậu quả ngập trong nước;
8 - được bảo vệ chống hậu quả dìm trong nước kéo dài.
Khi chữ số thứ nhất (hoặc số thứ hai) được thay bằng chữ X thì có nghĩa là không đề cập đến mức độ bảo vệ chống vật rắn (hoặc chống dòng nước).
Tiếp sau các chữ số, có thể có các chữ sau với nghĩa chống sự xâm nhập vô tình của:
A – bàn tay;
B – ngón tay;
C – dụng cụ;
D – sợi dây.
Sau chữ thứ nhất đó, có thể có chữ thứ hai với ý nghĩa sau:
H – thiết bị điện cao áp;
M – chuyển động khi thí nghiệm dưới nước;
S – đứng yên khi thí nghiệm dưới nước;
ω – điều kiện thời tiết.

Ví dụ: Vỏ bọc có ký hiệu IP34 có nghĩa là:
3 – bảo vệ chống sự xâm nhập các vật rắn từ bên ngoài có đường kính từ 2,5 mm trở lên, bảo vệ người cầm dụng cụ có đường kính từ 2,5 mm trở lên không vô tình xâm nhập vào trong;
4 – bảo vệ thiết bị bên trong chống tác động có hại của dòng nước rơi theo mọi hướng.
Ví dụ: Vỏ bọc có ký hiệu IP23CS có nghĩa là:
2 – bảo vệ chống sự xâm nhập của các vật rắn có đường kính từ 12,5 mm trở lên; Bảo vệ chống người vô tình xâm nhập bằng ngón tay;
3- bảo vệ thiết bị bên trong chống tác dụng có hại của dòng nước mưa rơi nghiêng 600 ;
C – bảo vệ người cầm dụng cụ có đường kính 2,5 mm, dài 100 mm chống vô tình tiếp xúc với các phần nguy hiểm bên trong;
S – khi thí nghiệm về nước thì thiết bị điện bên trong là ở tình trạng đứng yên (ví dụ như rôto của 1 máy điện quay).



Phụ lục C
(Quy định)
Chiếu sáng nhân tạo
Bảng C.1 - Độ rọi nhỏ nhất cho phép trên bề mặt làm việc 
khi sử dụng hệ thống chiếu sáng nhân tạo trong nhà ở và nhà công cộng  
	Loại phòng, công việc hoặc hoạt động
	Em
(Lux)
	URGL
	Ra
	Ghi chú

	1. Khu vực chung trong nhà:
	
	
	
	

	Tiền sảnh
	100
	22
	60
	

	Phòng đợi
	200
	22
	80
	

	Khu vực lưu thông và hành lang
	100
	28
	40
	Tại cửa ra vào cần tạo vùng chuyển tiếp và tránh thay đổi đột ngột

	Cầu thang, thang cuốn
	150
	25
	40
	

	Băng tải 
	150
	25
	40
	

	Phòng nghỉ
	100
	22
	80
	

	Phòng tập thể dục
	300
	22
	80
	

	Phòng gửi đồ, phòng rửa mặt, phòng tắm, nhà vệ sinh
	200
	25
	80
	

	Phòng cho người bệnh
	500
	19
	80
	

	Phòng y tế
	500
	16
	90
	TCP thấp nhất 4000 K

	Phòng ban, phòng đặt tủ điện
	200
	25
	60
	

	Phòng thư báo, bảng điện
	500
	19
	80
	

	Nhà kho, kho lạnh
	100
	25
	60
	200 lx nếu làm việc thường xuyên

	Khu vực đóng gói hàng gửi đi  
	300
	25
	60
	

	Nơi kiểm tra
	150
	22
	60
	200 lux nếu làm việc thường xuyên

	2. Văn phòng, công sở 
	
	
	
	

	Phòng hồ sơ, photo, khu vực đi lại trong nhà…
	300
	19
	80
	

	Các phòng làm việc chung,   đánh máy, đọc, viết, 
xử lý dữ liệu …
	500
	19
	80

	

	Phòng đồ họa, thiết kế        
	750
	16
	80
	

	Thiết kế vi tính             
	500
	19
	80
	Làm việc với thiết bị có màn hình 
 hiển thị đầu cuối (VDT)

	Phòng họp              
	500
	19
	80
	Chiếu sáng phải điều chỉnh được 

	Bàn tiếp tân           
	300
	22
	80
	

	Phòng lưu trữ           
	200
	25
	80
	

	3. Cửa hàng: 
	
	
	
	

	Khu vực bán hàng nhỏ       
	300
	22
	80
	

	Khu vực bán hàng rộng       
	500
	22
	80
	

	Quầy thu ngân           
	500
	19
	80
	

	Bàn gói đồ            
	500
	19
	80
	

	4. Nhà hàng và khách sạn: 
	
	
	
	

	Bàn tiếp tân/thu ngân, khu vực để hành lý cần khuân vác       
	300
	22
	80

	

	Nhà bếp             
	500
	22
	80
	

	Nhà hàng, phòng ăn, phòng chức năng         
	200
	22
	80
	Chiếu sáng phải được thiết kế tạo không gian thân mật                    

	Nhà hàng tự phục vụ        
	200
	22
	80
	

	Búphê              
	300
	22
	80
	

	Phòng họp                
	500
	19
	80
	Chiếu sáng phải điều chỉnh được

	Hành lang                
	100
	25
	80
	Ban đêm phải giảm mức độ sáng

	5. Nơi vui chơi giải trí
	
	
	
	

	Nhà hát & phòng hòa nhạc       
	200
	22
	80
	

	Phòng đa năng           
	300
	22
	80
	

	Phòng tập, thay trang phục       
	300
	22
	80
	Yêu cầu chiếu sáng gương soi không gây lóa để trang điểm

	Bảo tàng (khu trưng bày chung)        
	300
	19
	80
	Chiếu sáng phù hợp yêu cầu chiếu hình ảnh, chống ảnh hưởng bức xạ.

	6. Thư viện: 
	
	
	
	

	Giá sách               
	200
	19
	80
	

	Phòng đọc              
	500
	19
	80
	

	Quầy thu ngân, nhận sách        
	500
	19
	80
	

	7. Nơi để xe chung (ở trong nhà) 
	
	
	
	

	Đường dốc ra/vào (ban ngày)         
	300
	25
	40
	Màu sắc an toàn phải rõ ràng

	Đường dốc ra/vào (ban đêm)          
	75
	25
	40
	Màu sắc an toàn phải rõ ràng

	Đường lưu thông              
	75
	25
	40
	Màu sắc an toàn phải rõ ràng

	Khu vực đỗ xe               
	75
	28
	40
	Độ rọi mặt đứng lớn sẽ tăng độ nhìn rõ mặt người, nên an toàn hơn

	Phòng vé                  
	300
	19
	80
	1. Tránh phản sáng từ cửa sổ 
2. Ngăn chói lóa từ bên ngoài

	8. Lớp học, giảng đường: 
	
	
	
	

	Phòng chơi               
	300
	19
	80
	

	Lớp học mẫu giáo            
	300
	19
	80
	

	Phòng học thủ công mẫu giáo      
	300
	19
	80
	

	Lớp học, phòng học thêm          
	300
	19
	80
	Chiếu sáng phải điều chỉnh được

	Lớp học ban đêm            
	500
	19
	80
	

	Giảng đường               
	500
	19
	80
	Chiếu sáng phải điều chỉnh được

	Bảng đen                  
	500
	19
	80
	Tránh phản xạ có hướng

	Bàn trình diễn               
	500
	19
	80
	Trong giảng đường 750 lux

	Phòng học mỹ thuật và thủ công       
	500
	10
	80
	

	Phòng học mỹ thuật trong các trường mỹ thuật          
	750
	19
	90
	Tcp > 5000K 


	Phòng học vẽ kỹ thuật            
	750
	19
	80
	

	Phòng thực hành và thí nghiệm       
	500
	19
	80
	

	Xưởng dạy nghề             
	500
	19
	80
	

	Phòng thực hành âm nhạc         
	300
	19
	80
	

	Phòng thực hành máy tính           
	500
	19
	80
	Làm việc với thiết bị có màn hình hiển thị đầu cuối (VDT)    

	Phòng học ngoại ngữ           
	300
	19
	80
	

	Phòng chuẩn bị và xưởng thực nghiệm    
	500
	22
	80
	

	Phòng sinh hoạt chung và hội trường     
	200
	22
	80
	

	Phòng giáo viên             
	300
	22
	80
	

	Phòng thể dục thể thao & bể bơi         
	300
	22
	80
	

	9. Cơ sở chăm sóc sức khỏe
	
	
	
	

	9.1 Các khu vực (phòng) sử dụng chung
	
	
	
	

	Hành lang: ban ngày                     
	100
	
	
	

	Hành lang: làm vệ sinh                    
	100
	
	
	

	Hành lang: ban đêm                      
	50
	
	
	

	Hành lang: sử dụng cho nhiều mục đích              
	200
	
	
	

	Cầu thang máy cho người                   
	100
	
	
	

	Cầu thang máy phục vụ (chuyển máy móc, thiết bị, dụng cụ, người bệnh)     
	200
	
	
	

	Phòng đợi                          
	200
	
	
	

	Phòng trực                         
	200
	
	
	

	Phòng tắm và vệ sinh của bệnh nhân               
	200
	
	
	

	9.2. Phòng nhân viên
	
	
	
	

	Phòng hành chính                       
	300
	
	
	

	Phòng nhân viên                       
	300
	
	
	

	9.3. Phòng khám phụ sản
	
	
	
	

	Chiếu sáng chung                       
	300
	
	
	

	Khám thông thường                      
	500
	
	
	

	Khám và điều trị                       
	1000
	
	
	

	9.4. Phòng khám chung
	
	
	
	

	Chiếu sáng chung                      
	300
	
	
	

	Khám và điều trị                       
	1000
	
	
	

	9.5. Phòng khám mắt
	
	
	
	

	Chiếu sáng chung                      
	300
	
	
	

	Khám mắt                         
	1000
	
	
	

	Kiểm tra thị lực và sắc giác bằng các biểu đồ            
	500
	
	
	

	9.6. phòng khám tai
	
	
	
	

	Chiếu sáng chung                        
	300
	
	
	

	Khám tai                          
	1000
	
	
	

	9.7. Phòng chẩn đoán hình ảnh (Scanner)
	
	
	
	

	Chiếu sáng chung                      
	300
	
	
	

	Máy chụp cắt lớp có phóng đại hình ảnh và các hệ thống ti vi     
	50
	
	
	

	9.8. Phòng đẻ
	
	
	
	

	Chiếu sáng chung                      
	300
	
	
	

	Khám và điều trị                       
	1000
	
	
	

	9.9. Phòng điều trị (chung)
	
	
	
	

	Phòng chạy thận nhân tạo                   
	500
	
	
	

	Phòng da liễu                        
	500
	
	
	

	Phòng nội soi                        
	300
	
	
	

	Phòng bó bột                        
	500
	
	
	

	Phòng tắm trị liệu                      
	300
	
	
	

	Phòng mát sa và xạ trị                     
	300
	
	
	

	9.10. Khu phẫu thuật
	
	
	
	

	Phòng tiền phẫu thuật và hậu phẫu                
	500
	
	
	

	Phòng phẫu thuật                      
	1000
	
	
	

	9.11. Phòng điều trị tích cực
	
	
	
	

	Chiếu sáng chung                      
	100
	
	
	

	Khám thông thường                      
	300
	
	
	

	Khám và điều trị                       
	1000
	
	
	

	Chiếu sáng trực đêm                      
	20
	
	
	

	9.12. Phòng khám, chữa răng
	
	
	
	

	Chiếu sáng chung                      
	500
	
	
	

	Chỗ bệnh nhân                       
	1000
	
	
	

	9.13. Các phòng thí nghiệm và phòng dược
	
	
	
	

	Chiếu sáng chung                      
	500
	
	
	

	Kiểm tra màu                        
	1000
	
	
	

	9.14. Phòng tiệt trùng
	
	
	
	

	Phòng tiệt trùng, tẩy uế                    
	300
	
	
	

	9.15. Phòng mổ tử thi, nhà xác
	
	
	
	

	Chiếu sáng chung                      
	500
	
	
	

	Bàn mổ tử thi và bàn giải phẫu                 
	5000
	
	
	




Phụ lục D
(Quy định)
Những biện pháp cần thiết để hạn chế chói lóa phản xạ 
Bảng D.1 - Những biện pháp cần thiết để hạn chế chói lóa phản xạ 
từ bề mặt làm việc có đặc tính phản xạ gương và phản xạ hỗn hợp khi phải thực hiện những công việc cấp I, II, III
	Đặc điểm công việc
	Những biện pháp cần thiết để hạn chế chói lóa phản xạ

	
	Nguồn sáng để chiếu sáng bề mặt làm việc
	Đèn
	Độ chói của bề mặt phát sáng của đèn chiếu sáng tại chỗ
(cd/m2.103)
	Vị trí đặt
đèn chiếu sáng tại chỗ so với mặt làm việc và người làm việc
	Mức nhận thấy sự tương quan giữa độ chói của vật với sàn

	Công việc làm với những bề mặt kim loại, chất dẻo đục (ví dụ như phải phân biệt những vết xước, vết nứt và những khuyết tật khác trên bề mặt các vật, các chi tiết ...)
	Bóng đèn huỳnh quang
	Đèn có bộ phận tán xạ ánh
sáng
	Từ 2,5 đến 4
	Bề mặt phát sáng của đèn phải được phản xạ từ mặt làm việc theo hướng nhìn của người làm việc (Hình D.1-a) 
	Độ chói của vật cản phân biệt nhỏ hơn độ chói của nền

	Công việc làm với những bề mặt màu tối bằng chất dẻo, đồ gốm và các vật liệu khác (như phải phát hiện những khuyết tật trên đĩa hát hoặc những sản phẩm cao su công nghiệp .v.v...)
	
	Đèn ánh sáng trực tiếp không có bộ phận tán xạ ánh sáng
	
	Bề mặt phát sáng của đèn phản xạ gương từ mặt làm việc không được trùng với hướng nhìn của người làm việc (Hình D.1-b) 

	Độ chói của vật cần phân biệt lớn hơn độ chói của nền.



Bảng D.1 (kết thúc)
	Đặc điểm công việc
	Những biện pháp cần thiết để hạn chế chói lóa phản xạ

	
	Nguồn sáng để chiếu sáng bề mặt làm việc
	Đèn
	Độ chói của bề mặt phát sáng của đèn chiếu sáng tại chỗ
(cd/m2.103)
	Vị trí đặt
đèn chiếu sáng tại chỗ so với mặt làm việc và người làm việc
	Mức nhận thấy sự tương quan giữa độ chói của vật với sàn

	Công việc đòi hỏi phải phân biệt vật có tính phản xạ, tán xạ trên nền tán xạ ánh sáng, ở dưới một lớp vật liệu có thể nhìn qua được (ví dụ như đọc chỉ số của các dụng cụ đo, lắp ráp các sản phẩm trong cái chụp bằng vật liệu trong suốt, làm việc với các sản phẩm có phủ lớp véc ni hoặc sơn bóng, phân biệt các nét vẽ trên bản vẽ kĩ thuật, dưới lớp giấy can, v.v...)
	Bất kì nguồn sáng nào

	Bất kì đèn nào

	Không quy định
	Bề mặt phát sáng của đèn phản xạ gương từ lớp vật liệu có thể nhìn qua được, không được trung với hướng nhìn của người làm việc (Hình D.1-c) 

	Bất cứ trị số nào

	Công việc với những vật cần phân biệt và mặt làm việc có đặc tính phản xạ hỗn hợp (như vẽ, viết bằng mực can, đọc văn bản trên giấy có mặt láng bóng,v.v…) 
	Bất kì nguồn sáng nào
	Bất kì đèn nào
	Không quy định
	Bề mặt phát sáng của đèn phản xạ gương từ mặt làm việc
không được trùng với hướng nhìn của người làm việc (Hình D.1-c)
	Bất cứ trị số nào

	CHÚ THÍCH: Để chiếu sáng tại chỗ cần sử dụng các bóng đèn hoặc đèn phản xạ gương.



[image: ]
	a – Bề mặt làm việc bằng kim loại hoặc chất dẻo màu trắng
	b – Bề mặt làm việc bằng gốm hoặc vật liệu màu tối

	[image: ]

	c – Bề mặt có khả năng tán xạ ánh sáng ở dưới lớp vật liệu có thể nhìn qua được hoặc bề mặt tán xạ


CHÚ DẪN: 
1 - Mắt người làm việc; 
2 - Hướng nhìn của mắt; 
3 - Bề mặt phát sáng của đèn;     
4 - Bề mặt làm việc;   
5 - Bề mặt làm việc có đặc tính tán xạ ánh sáng; 
6 - Lớp vật liệu có thể nhìn qua được.
Hình D.1 - Sơ đồ bố trí đèn, bề mặt làm việc và mắt người làm việc


Phụ lục Đ
(Quy định)
Các loại sơ đồ nối đất
Đ.1 Định nghĩa và ký hiệu sơ đồ nối đất
Đ.1.1 Định nghĩa sơ đồ nối đất
Sơ đồ nối đất là sự liên hệ với đất của hai phần tử sau đây:
-  Điểm trung tính của nguồn cung cấp điện;
-  Các vỏ kim loại của thiết bị tại nơi sử dụng điện.
Đ.1.2 Ký hiệu các loại sơ đồ nối đất 
  Gồm 2 hoặc 3 chữ cái:
- Chữ thứ nhất: thể hiện sự liên hệ với đất của điểm trung tính của nguồn cấp điện bằng một trong hai chữ cái sau đây:
 T (Terre - tiếng Pháp) - điểm trung tính trực tiếp nối đất;
 I (Isolé - tiếng Pháp) - điểm trung tính cách ly với đất hoặc nối đất qua một trở kháng lớn (hàng ngàn ôm).
- Chữ thứ hai: thể hiện sự liên hệ với đất của các vỏ kim loại của thiết bị tại nơi sử dụng điện bằng một trong hai chữ sau đây:
T - vỏ kim loại nối đất trực tiếp;
N - vỏ kim loại nối với điểm trung tính N của nguồn cấp điện (điểm này đã được nối đất trực tiếp).
- Chữ thứ ba: 
	S (Séparé - tiếng Pháp) – dây trung tính và dây PE tách riêng nhau. 
Quy chuẩn này quy định ba loại sơ đồ nối đất sau: IT, TT, TN-S. 
Đ.2 Sơ đồ IT
- Điểm trung tính của nguồn cấp điện: cách ly đối với đất hoặc nối đất qua một trở kháng lớn (hàng ngàn ôm);
- Vỏ kim loại của thiết bị tại nơi sử dụng điện: nối đất trực tiếp.

[image: ]
a - Không có dây trung tính
[image: ]
b - Có dây trung tính 
Hình Đ.1 - Sơ đồ IT 
GHI CHÚ: 
1) Trên Hình Đ.1 không thể hiện trở kháng (có thể có) nối điểm trung tính của nguồn cấp điện với đất;
2) 	Trong sơ đồ IT không kéo dây trung tính, trừ trường hợp thiết bị sử dụng điện dùng điện áppha, lúc đó cách điện chính của mỗi pha phải chịu được điện áp dây.
Đ.3 Sơ đồ TT
- Điểm trung tính của nguồn cấp điện: nối đất trực tiếp;
- Vỏ kim loại của thiết bị tại nơi sử dụng điện: nối đất trực tiếp.
[image: ]
Hình Đ.2 - Sơ đồ TT

Đ.4 Sơ đồ TN-S
- Điểm trung tính của nguồn cấp điện: nối đất trực tiếp;
- Vỏ kim loại của thiết bị tại nơi sử dụng điện: nối với điểm trung tính của nguồn bằng một dây riêng gọi là dây bảo vệ (dây PE);
- Dây N và dây PE tách riêng;
- Dây N không được nối đất, dây PE nối đất lặp lại càng nhiều càng tốt.
[image: Untitled 2]
Hình Đ.3 - Sơ đồ TN-S


Phụ lục E
(Quy định)
Hệ thống nối đất và dây dẫn bảo vệ
[image: ]
Hình E.1 – Hệ thống nối đất và dây dẫn bảo vệ 
 CHÚ THÍCH: 
	C
	các phần dẫn không thuộc hệ thống điện

	C1
	ống dẫn nước bằng kim loại từ ngoài vào;

	C2
	ống dẫn nước thải bằng kim loại ra ngoài;

	C3
	ống dẫn khí đốt bằng kim loại từ ngoài vào có đoạn ống nối (măng xông) bằng vật liệu cách điện;

	C4
	điều hoà không khí;

	C5
	hệ thống sưởi;

	C6
	ống nước bằng kim loại, ví dụ trong phòng tắm;

	C7
	ống dẫn nước thải bằng kim loại ví dụ trong phòng tắm

	D
	Các điện xuyên

	MDB
	Tủ phân phối điện chính

	DB
	Tủ phân phối điện

	MET
	Thanh nối đất chính

	SEBT
	Thanh liên kết đẳng thế bổ sung

	T1
	Điện cực nối đất đúc trong móng bê tông hoặc điện cực nối đất đặt trong đất dưới móng

	T2
	Điện cực nối đất chống sét nếu cần

	LPS
	Hệ thống bảo vệ chống sét, nếu cần

	PE
	Thanh nối dây bảo vệ trong tủ phân phối

	PE/PEN
	Thanh nối dây bảo vệ/dây trung tính trong tủ phân phối điện chính

	M
	vỏ kim loại của thiết bị có khả năng chạm vào, bình thường không mang điện nhưng sẽ mang điện khi hư hỏng cách điện; 

	1
	dây nối đất bảo vệ (PE);

	2
	dây dẫn liên kết bảo vệ để nối với thanh nối đất chính;

	3
	dây dẫn liên kết bảo vệ bổ sung;

	4
	dây dẫn xuống đất của LPS, nếu cần

	5
	dây dẫn nối đất.






Phụ lục G 
(Quy định)
Vật liệu và kích thước nhỏ nhất cho phép của các phần tử làm điện cực nối đất 
Bảng G.1 - Kích thước nhỏ nhất của các điện cực nối đất được sử dụng chung, được đặt trong đất hoặc bê tông để chống ăn mòn và nâng cao độ bền cơ
	Vật liệu và bề mặt
	Hình dạng
	Đường kính (mm)
	Tiết diện (mm2)
	Chiều dày
(mm)
	Khối lượng lớp phủ (g/m2)
	Chiều dày lớp bọc 
(m)

	Thép trong bê tông (không mạ, có mạ kẽm nhúng nóng, không gỉ
	Dây tròn
	10
	
	
	
	

	
	Thanh đặc hoặc thanh dẹt
	
	75
	3
	
	

	Thép có mạ kẽm nhúng nóngc
	Thanh dẹtb hoặc tấm đặc
	
	90
	3
	500
	63

	
	Cọc tròn đặt thẳng đứng
	16
	
	
	350
	45

	
	Cọc tròn đặt nằm ngang
	10
	
	
	350
	45

	
	Ống
	25
	
	2
	350
	45

	
	Dây bên (đặt trong bê tông)
	
	70
	
	
	

	
	Thiết diện đặt đứng
	
	(290)
	3
	
	

	Thép bọc đồng
	Cọc tròn đặt thẳng đứng
	(15)
	
	
	
	2000

	Thép có mạ đồng bằng điện phân
	Cọc tròn đặt thẳng đứng
	14
	
	
	
	250e

	
	Cọc tròn đặt nằm ngang
	(8)
	
	
	
	70

	
	Thanh dẹt đặt nằm ngang
	
	90
	3
	
	70

	Thép không gỉa
	Thanh dẹtb
	
	90
	3
	
	

	
	Cọc tròn đặt thẳng đứng
	16
	
	
	
	

	
	Cọc tròn đặt nằm ngang
	10
	
	
	
	

	
	Ống
	25
	
	2
	
	

	Đồng
	Thanh dẹt
	
	50
	2
	
	

	
	Cọc tròn đặt thẳng ngang
	
	(25)d 50
	
	
	

	
	Cọc tròn đặt nằm đứng
	(12) 15
	
	
	
	

	
	Dây bện
	1,7 cho từng sợi
	(25)d 50
	
	
	

	
	Ống
	20
	
	2
	
	

	
	Tấm đặc
	
	
	(1,5) 2
	
	

	
	Tấm đan
	
	
	2
	
	

	CHÚ THÍCH: 
Giá trị trong ngoặc được dùng để bảo vệ chống điện giật, giá trị ngoài ngoặc dùng cho bảo vệ chống sét

	a Crôm  16%; Nikel  5%; Mô-líp-đen  2%; Các-bon  0,08%
b Thanh dẹt cuộn với mép tròn
c Lớp phủ nhẵn, mịn
d Những nơi mà kinh nghiệm chỉ ra rằng nguy cơ ăn mòn và hư hỏng cơ học là thấp, 16mm2 có thể  được dùng.
e Độ dày đủ để chịu các hư hỏng cơ học của lớp phủ đồng trong quá trình lắp đặt. Nó có thể giảm tới 100m khi cần lưu ý tránh hư hỏng cơ học trong quá trình lắp đặt (như lỗ khoan, các đầu nhọn)





Phụ lục H
(Quy định)
 Các giá trị của hệ số k đối với dây dẫn
Bảng H.1 - Các giá trị của hệ số k đối với dây dẫn
	Đặc tính/Điều kiện
	Loại cách điện của dây dẫn

	
	PVC 
Nhựa nhiệt dẻo
	PVC 
Nhựa nhiệt dẻo 
90 0C
	EPR XLPE Nhựa nhiệt cứng
	Cao su 60 0C Nhựa nhiệt cứng

	Tiết diện dây (mm2)
	≤ 300
	>300
	≤ 300
	>300
	
	

	Nhiệt độ ban đầu
(0C)
	70
	90
	90
	60

	Nhiệt độ cuối cùng
(0C)
	160
	140
	160
	140
	250
	200

	1. Dây đồng
	115
	103
	100
	86
	143
	141

	2. Mối hàn thiếc trên dây dẫn bằng đồng
	115
	-
	-
	-
	-
	-

	CHÚ THÍCH: 
Các giá trị của hệ số k nêu trên không áp dụng cho:
- các dây dẫn nhỏ (đặc biệt là dây có tiết diện nhỏ hơn 10 mm2);
- các mối hàn loại khác trong dây dẫn;
- các dây dẫn trần.





Phụ lục I
(Quy định)
[image: 1]Quá điện áp tạm thời phía hạ áp khi có ngắn mạch chạm đất phía cao áp của máy biến áp










a - Trên sơ đồ TT và TNS

[image: ]












b - Trên sơ đồ IT
Hình I.1 – Phân tích điện áp sự cố
CHÚ DẪN:
IE	dòng điện ngắn mạch chạm đất trong hệ thống điện cao áp chạy qua hệ thống nối đất của trạm biến áp phân phối (BAPP);
RE	điện trở hệ thống nối đất của trạm BAPP;
RB	điện trở hệ thống nối đất trung tính lưới hạ áp tại trạm BAPP;
RA	điện trở hệ thống nối đất bảo vệ của hệ thống điện nhà;
U0	điện áp pha - trung tính danh định lưới hạ áp;
Uf	điện áp sự cố tần số công nghiệp xuất hiện giữa vỏ kim loại của thiết bị và đất của hệ thống điện nhà;
U1	điện áp chịu đựng tần số công nghiệp xuất hiện giữa dây pha và vỏ kim loại của máy BAPP khi sự cố;
U2	điện áp chịu đựng tần số công nghiệp xuất hiện giữa dây pha và vỏ kim loại của thiết bị trong hệ thống điện nhà khi sự cố;
Ih	dòng điện ngắn mạch chạy qua mạng nối đất bảo vệ của hệ thống điện nhà khi sự cố ngắn mạch pha - đất trong mạng cao áp và sự cố ngắn mạch pha - đất tại điểm thứ nhất trong mạng hạ áp với sơ đồ nối đất IT;
Id	dòng điện ngắn mạch chạy qua mạng nối đất bảo vệ của hệ thống điện nhà khi sự cố trong mạng hạ áp với sơ đồ nối đất IT; 
Z 	tổng trở giữa điểm trung tính hạ áp với mạng nối đất (có trị số lớn) trong sơ đồ nối đất IT.
Khi có sự cố ngắn mạch chạm vỏ cuộn dây cao áp của trạm BAPP, các quá điện áp tạm thời xuất hiện trong lưới hạ áp được xác định theo Bảng I.1.
Bảng I.1 - Các quá điện áp tạm thời trong lưới hạ áp 
	Sơ đồ
nối đất
	Các phương án
nối đất
	U1
	U2
	Uf

	TT
	Nối RE và RB
	U0(a)
	U0 + IE.RE
	0 (a)

	
	Tách biệt RE và RB
	U0 + IE.RE
	U0(a)
	0 (a)

	TN-S
	Nối RE và RB
	U0(a)
	U0(a)
	IE.RE

	
	Tách biệt RE và RB
	U0 + IE.RE
	U0(a)
	0 (a)

	IT
	Nối RE và Z
Tách biệt RE và RA
	U0(a)
	U0 + IE.RE
	0 (a)

	
	
	[image: ][image: ]U0(b)
	[image: ][image: ]U0(b)+ IE.RE(b)
	Ih.RA(b)

	
	Nối RE và Z
Nối liên kết RE và RA
	U0(a)
	U0(a)
	IE.RE

	
	
	[image: ][image: ]U0(b)
	[image: ][image: ]U0(b)
	IE.RE(b)

	
	Tách biệt RE và Z
Tách biệt RE và RA
	U0 + IE.RE
	U0(a)
	0 (a)

	
	
	[image: ][image: ]U0 + IE.RE(b)
	[image: ][image: ]U0(b)
	Id.RA(b)

	(a)   Không cần xem xét.
(b)   Khi tồn tại sự cố chạm đất tại thiết bị điện.



Phụ lục K
(Quy định)
Yêu cầu đối với quá điện áp tạm thời
Độ lớn và thời gian của điện áp sự cố tần số công nghiệp Uf xuất hiện trong hệ thống điện nhà giữa vỏ kim loại của thiết bị và đất không được lớn hơn trị số Uf xác định bởi đường cong Uf(t) trong Hình K.1. 
[image: C:\Documents and Settings\Administrator\My Documents\My bk\6. Projects\18. Hoi Dien Luc VN\Quy chuan ATD\Bien soan Quy chuan\2. Tham khao\Hinh ve\2a.jpg]
Hình K.1- Điện áp sự cố cho phép Uf do ngắn mạch
trong hệ thống điện cao áp














Bảng K.1 - Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp cho phép
	Thời gian của sự cố chạm đất mạng cao áp 
(s)
	Điện áp chịu đựng cho phép trên thiết bị của hệ thống điện nhà 
(V)

	> 5 s
≤ 5 s
	U0 + 250 V
U0 + 1200 V

	U0 - Điện áp danh định pha-pha với lưới điện không có dây trung tính. 
Dòng thứ nhất của Bảng liên quan đến hệ thống có thời gian cắt dài, ví dụ hệ thống cao áp trung tính cách đất hoặc nối đất qua cuộn kháng (cuộn dập hồ quang); 
Dòng thứ hai của Bảng liên quan đến hệ thống có thời gian cắt ngắn, ví dụ hệ thống cao áp nối đất trực tiếp hoặc qua tổng trở nhỏ; Cả hai dòng đều liên quan đến tiêu chuẩn thiết kế cách điện của thiết bị hạ áp khi có quá áp tạm thời.


Phụ lục L
(Quy định )
Điện áp chịu xung yêu cầu của thiết bị 
Bảng L.1 - Điện áp chịu xung yêu cầu của thiết bị
	Điện áp danh định của hệ thống điện nhà
(V)
	Điện áp chịu xung yêu cầu(a)
(kV)

	Hệ thống ba pha
	Hệ thống một pha có điểm giữa
	Quá điện áp cấp IV
	Quá điện áp cấp III
	Quá điện áp cấp II
	Quá điện áp cấp I

	-
	120 - 240
	4
	2,5
	1,5
	0,8

	230/400
	-
	6
	4
	2,5
	1,5

	400/690
	-
	8
	6
	4
	2,5

	1000
	-
	12
	8
	6
	4

	 (a) Điện áp chịu xung này được áp dụng giữa các dây tải điện và dây PE.





Phụ lục M
(Quy định)
 Vật liệu và kích thước nhỏ nhất cho phép của các phần tử của LPS bên ngoài
Bảng M.1 - Vật liệu, cấu hình và tiết diện nhỏ nhất cho phép của dây thu sét, dây dẫn xuống đất của LPS
	Vật liệu
	Cấu hình
	Tiết diện nhỏ nhất cho phép
mm2

	Đồng, đồng mạ Thiếc
	Băng
	50

	
	Tròn đặc (a)
	50

	
	Băng bện (a)
	50

	
	Tròn đặc (b)
	176

	Nhôm
	Băng
	70

	
	Tròn đặc
	50

	
	Băng bện
	50

	Hợp kim nhôm
	Băng
	50

	
	Tròn đặc
	50

	
	Băng bện
	50

	
	Tròn đặc (b)
	176

	Hợp kim nhôm bọc đồng
	Tròn đặc
	50

	Thép nhúng nóng
	Băng
	50

	
	Tròn đặc
	50

	
	Băng bện
	50

	
	Tròn đặc (b)
	176

	Thép bọc đồng
	Tròn đặc
	50

	
	Băng
	50

	Thép không rỉ
	Băng (c)
	50

	
	Tròn đặc (c)
	50

	
	Băng bện
	70

	
	Tròn đặc (b)
	176

	(a)  50 mm2 (đường kính 8 mm) có thể giảm xuống 25 mm2 đối với các ứng dụng trong đó độ bền cơ không phải là yêu cầu quan trọng. Cần phải xem xét trường hợp này để giảm khoảng cách giữa các kẹp định vị.
(b)  Dùng cho kim thu sét và điện cực đất. Đối với kim thu sét trong trường hợp ứng suất cơ học như tải trọng do gió không quan trọng, đường kính 9,5 mm, chiều dài kim 1 m có thể được sử dụng.
(c)  Nếu các yêu cầu về nhiệt và cơ là quan trọng thì phải tăng các trị số này lên thành 75 mm².



Bảng M.2 - Vật liệu, cấu hình và tiết diện nhỏ nhất cho phép của cực nối đất của LPS
	Vật liệu
	Cấu hình
	Kích thước nhỏ nhất cho phép

	
	
	Đường kính điện cực 
mm
	Tiết diện dây nối đất 
mm2
	Tấm nối đất mm

	Đồng, đồng mạ thiếc
	Băng bện
	
	50
	

	
	Tròn đặc
	15
	50
	

	
	Băng đặc
	
	50
	

	
	Ống
	20
	
	

	
	Tấm đặc
	
	
	500x500

	
	Tấm lưới (a)
	
	
	600x600

	Thép nhúng nóng
	Tròn đặc
	14
	78
	

	
	Ống
	25
	
	

	
	Băng đặc
	
	90
	

	
	Tấm đặc
	
	
	500x500

	
	Tấm lưới (a)
	
	
	600x600

	
	Dạng mặt cắt khác (b)
	
	
	

	Thép trần (c)
	Băng bện
	
	70
	

	
	Tròn đặc
	
	78
	

	
	Băng đặc
	
	75
	

	Thép bọc đồng
	Tròn đặc
	14
	50
	

	
	Băng đặc
	
	90
	

	Thép không rỉ
	Tròn đặc
	15
	78
	

	
	Băng đặc
	
	100
	

	 (a)  Tấm lưới với tổng chiều dài dây dẫn không quá 4,8 m.
(b)  Các hình dạng mặt cắt khác nhau phải có tiết diện nhỏ nhất là 290 mm2 và độ dày nhỏ nhất là 3 mm.
(c)  Sâu 50 mm ngầm trong bê tông.





Phụ lục N
(Quy định)
Phân loại các vùng theo mức độ nguy hiểm về điện
	[image: Phu luc L-1]
	[image: Untitled 2]

	a - Hình chiếu cạnh, khu vực có bồn tắm

	b - Hình chiếu bằng

	[image: Untitled 3]
	[image: Untitled 4]

	c - Hình chiếu bằng (có vách ngăn cố định và bán kính xác định khoảng cách nhỏ nhất quanh vách ngăn)
	d - Hình chiếu cạnh, khu vực có vòi hoa sen


Hình N.1 - Kích thước các vùng trong khu vực có bồn tắm 
hoặc vòi hoa sen có chậu hứng
	[image: Untitled 5]
	[image: N]

	a - Hình chiếu cạnh
	b - Hình chiếu cạnh (có vách ngăn cố định và bán kính xác định khoảng cách nhỏ nhất từ đầu phía trên của vách ngăn)

	[image: Untitled 7]
	[image: Untitled 8]

	c - Hình chiếu bằng (với vị trí khác nhau của đầu phun nước ra cố định)

	[image: N]

	d - Hình chiếu bằng có đầu phun nước ra cố định (có vách ngăn cố định và bán kính để xác định khoảng cách nhỏ nhất quanh vách ngăn)


[image: Untitled 13]CHÚ DẪN:  - Đầu phun nước

Hình N.2 - Kích thước của vùng 0 và vùng 1 trong khu vực có vòi tắm hoa sen 
không có chậu hứng
[image: Untitled 10]
Hình N.3 - Kích thước các vùng của bể bơi chìm (hình chiếu đứng)

[image: Untitled 11]

Hình N.4 - Kích thước các vùng của bể bơi nổi (hình chiếu đứng)

[image: Untitled 12]Hình N.5 - Kích thước các vùng của bể bơi (hình chiếu mặt bằng) 


Tường cách nhiệt



Tường cách nhiệt




[image: ]
Hình N.6 - Kích thước các vùng của khu vực lân cận phần tử gia nhiệt sinh hơi

5

20
19
image2.wmf
2

S


oleObject1.bin

image3.wmf
2

S

´


oleObject2.bin

image4.png
(2t




image5.wmf
a

50

R 

I

£


oleObject3.bin

image6.wmf
2

x

kS

t

I

æö

=

ç÷

èø


oleObject4.bin

image7.png
1,25m

075m

75m

(s

7T

1,25m





image8.png




image9.png




image10.png
L1

L2

L3





image11.png
L1

L2

L3





image12.png
L1
L2
L3




image13.png




image14.jpeg
LPS

LPS

c7

PE

I
I

c1cz2c3

cs

cs





image15.jpeg
May BAPP l‘Ul‘I FUZ—I He théng dién nha

Ludi ha ap

Ra

A

NG&i dat bao vé trong
hé théng dién nha





image16.png
May BAPP

UZ‘l Hé théng dién nha
Ludi ha ap f ]

Ie \LI_J|]R}; (hoefllt Id)l Ra Tf

N&i dat N6i dég bao v¢ trong
tram BAPP hé thong dién nha




image17.png




image18.jpeg
B
I

10000

1000

t (ms)

én ap sw co

Thoi gian ton tai di




image19.jpeg
Ving 1| Vang 2
60om
Vg0 24—

225em

L vong 1





image20.jpeg
Ving 1

Ving 0

Viing 2

0om





image21.jpeg
i gt cs dph

o





image22.jpeg
Vng 1

Ving 0

Ving 2

s0em

28em





image23.jpeg
Yong 1

120 e

10cm

Ving 0

225¢m





image24.png




image25.jpeg
Ving 0 va 1





image26.jpeg
Ving 0 v 1





image27.png
Ving 0 va 1

Vach ngan ¢& dinh





image28.jpeg




image29.jpeg
15m

Ving 2

25m

25 m

vang 1

i

Vong 1

vong 0

Vang 2

15m

Viing 0

15m




image30.jpeg




image31.jpeg
: — |

: ' “‘!!L\\\ifim .

. .eézzvvnéa‘w »eaz.égéxv‘?“ - .
5 i oy o s

B4n kinh xéc dinh khoang
cich t6i thiéu ving 1

cich t6i thiéu ving 2




image32.png
Ving 3

1.0m

Viing 2

Ving 1

0,5m

O cém dién

Twong cach nhiét




image1.png




